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Kế hoạch tuần 4- chủ đề: Nghề nghiệp. Lớp 4TA1
TUẦN IV: NGHỀ DỊCH VỤ

             Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12 đến 12/12/2025

	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ

Chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Bật liên tục vào các ô
	Xếp tương ứng  1 - 1

	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	Nghề dịch vụ
	Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ

	Chơi, hoạt động góc.
	- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp; Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật:Vẽ; Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây; Chơi với cát và nước.

	Chơi  ngoài trời.


	- Quan sát  các hoạt động của nghề bán hàng

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

-Chơi tự do
	-Trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc

-TCVĐ: Bé khéo tay

- Chơi tự do 
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ:

Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự do
	- Hoạt động thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.

- Chơi tự do 


	-Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.

- Chơi tự do 

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Rèn kỹ năng gấp quần áo.
	Học vở: Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.
	 Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.


	Hát: Cháu yêu cô thợ dệt
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề nghiệp

+ Điểm danh
- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển chung kết hợp lời bài hát Cháu yêu cô chú công nhân

a. Yêu cầu
- Trẻ tập đúng động tác của bải tập kết hợp

- Trẻ kết hợp tay chân nhịp nhàng để tập các động tác

- Trẻ tích cực tham gia thể dục để rèn luyện cơ thể.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Các động tác của bài tập kết hợp

- Nhạc và lời bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”.

c. Tiến hành

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.: 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.:

* Hồi tĩnh: Trò chơi Taxi

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình.Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi:Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt, nhà máy sản xuất bánh kẹo.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.

+ Chuẩn bị:
- Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt, chai nước ngọt, bánh kẹo,…

+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.

- Gợi ý để trẻ vẽ,tô màu dụng cụ nghề.
- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh, ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Chuẩn bị:Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành:
- Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với cát và nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ, chậu cát.

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.

- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây

- Cho trẻ nhổ cỏ, tưới nước cho cây

- Để cây nhanh lớn chúng mình phải làm gì?

- Cô giáo dục trẻ

- Trẻ chơi với cát và nước…

- Cô chia nhóm trẻ thực hiện chơi 

- L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi.

- Luân phiên trẻ ở các góc chơi.

- Kết thúc: Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

- Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
a. ăn bữa chính

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, điều chỉnh chế độ ăn có nhiều chất đạm cho trẻ béo phì…
* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ 

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Vệ sinh, bình cờ, trả trẻ

* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh
Đào Xá, ngày     tháng 12 năm 2025

PHÊ DUYỆT CỦA BGH
PHT

Lê Thị Như Hoa


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:      

Bật liên tục vào các ô

a. Mục đích-yêu cầu: 

+ Kiến thức
 - Trẻ biết tên bài tập, biết thực hiện vận động “ Bật liên tục vào các ô  ”

- Biết chơi trò chơi 

+Kĩ năng
- Rèn kỹ năng bật liên tục vào các ô.

- Thông qua hoạt động phát triển các cơ quan vận động cho trẻ, giúp phát triển các tố chất: nhanh nhẹn, khéo léo.

- Trẻ tập đúng nhịp với các động tác tay, chân, bụng, bật, với nhạc bài hát

+ Thái độ:

- Trẻ yêu thích tập thể dục, rèn tính kỷ luật, tinh thần tập thể.

-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có nề nếp khi hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập gọn gàng đảm bảo an toàn không có chướng ngại vật

Xắc xô, 2 vạch chuẩn bị.

- Mỗi trẻ 1 tấm bìa cat tông,  mũ xe máy, mũ ô tô , hộp quà, 3 bến xe đạp,  xe máy, xe ô tô.

-. Nhạc bài thể dục

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 

- Trẻ vận động theo nhạc 

- Cô hướng trẻ vào bài

* Hoạt động 2. Bật liên tục vào các ô
+ Khởi động

- Trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu đi theo nhạc: đi thường, lên dốc, xuống dốc, chạy nhanh, chạy chậm…

- Về đội hình 3 hàng ngang 
+ Trọng động: 

* BTPTC: Tập các động tác của bài tập theo lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.: 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.:
* Vận động cơ bản: Bật liên tục qua các ô

- Cô hỏi trẻ với những chiếc vòng này chúng mình thực hiện được những vận động nào?

- Mời 2 trẻ lên thực hiện

- Cô nhận xét

- Cô giới thiệu tên bài tập

- Để thực hiện tốt vận động các con hãy quan sát cô thực hiện trước nhé

+ Lần 1: Không phân tích động tác

- Cô đã thực hiện xong vận động rồi, bây giờ các con quan sát cô thực hiện lại vận động nhé

+ Lần 2: Cô làm và phân tích động tác bật

- Tư thế chuẩn bị cô đứng chụm chân trước vạch xuất phát. Hai tay chống hông mắt nhìn thẳng vào vòng, khi có hiệu lệnh bật hai đầu gối hơi khuỵu, dùng sức của chân nhún bật liên tục vào ô, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân. Khi bật đến hết vòng cuối cùng hai bàn chân cô chạm đất đồng thời từ mũi bàn chân rồi đến cả bàn chân, sau đó đi về cuối hàng đứng.

- Chú ý: Khi bật không được nghỉ, phải bật liên tục qua các vòng và không chạm chân vào vòng.

- Cô thực hiện xong vận động rồi, cô mời các con thực hiện cùng cô nào

- Trẻ thực hiện lần lượt 

- Trẻ thi đua theo tổ

- Cô bao quát động viên, khuyến khích trẻ

- Các con ơi chúng mình vừa được thực hiện vận động gì?

+ Giáo dục trẻ: Ăn đầy đủ chất, thường xuyên tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh.

+ Trò chơi: Ai nhanh nhất

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi

- Trẻ chơi 3-4 lần cô bao quát trẻ

- Kết thúc trò chơi: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Hồi tĩnh: Trẻ  đi thành vòng tròn làm chim bay cò bay 2 vòng.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô nhận xét chung, chuyển hoạt động

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4.Chơi  ngoài trời:  

Trò chuyện các hoạt động của nghề bán hàng

                         TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                         Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nghề bán hàng  có nhiều các mặt hàng khác nhau

- Nghề bán hàng rất phổ biến ở mọi nơi
- Nghề bán hàng giúp ích cho con  người trong cuộc sống hàng ngày

b. Chuẩn bị

- Một số hình ảnh nghề bán hàng

 - Hình ảnh ngưòi bán hàng. Một số các mặt hàng bày bán
- Hình ảnh một số người đi mua hàng
- Một số  đồ dùng bằng nhựa như: Hoa quả, nồi niêu bát , đĩa…

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Trò chuyện các hoạt động của nghề bán hàng
- Trò chuyện về nghề bán hàng
- Đoán xem đoán xem?
- Cô có hình ảnh gì đây?
- Các bà các cô mang làn đi đâu?
- Muốn mua được đồ các bà các cô phải gặp ai?
- Chúng mình quan sát xem cô bán hàng đang làm gì đây? ( Đang bày xếp hàng)
-Những mặt hàng của các cô bán hàng là gì?
( Cho trẻ xem hình ảnh)
- Tại sao chúng ta phải cần đến các mặt hàng đó?
- Chúng giúp ích gì cho con người?
- Và để mua được hàng phải có gì?
- Sẽ ra sao nếu không có những người bán hàng?
- Sau khi kết thúc một ngày làm việc các cô bán hàng thường làm gì?
( Thu dọn hàng)
- Các con có muốn làm các cô chú bán hàng không ?
- Bây giờ chúng mình sẽ chơi 1 trò chơi với cô nhé
*Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo đuổi chuột”
-Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi
- Trẻ thực hiện chơi

- Cô bao quát, kiểm tra kết quả, khuyến khích động viên trẻ

*Hoạt động 3 : Chơi tự do

- Trẻ chơi tự do trên sân, cô bao quát trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Rèn kỹ năng gấp quần áo
a. Yêu cầu
 Trẻ biết gấp quần áo giúp quần áo luôn gọn gàng và ngăn nắp.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay qua các kỹ năng vuốt, lộn, gấp vuông 
- Trẻ có ý thức giúp đỡ cô giáo, bố mẹ những việc vừa sức với mình.
b.  Chuẩn bị:  
+ Đồ dùng của cô: quần áo để cô và trẻ thực hành
+ Máy tính, loa, Bài hát: “Nhà mình rất vui”..
c.Tiến hành

* Hoạt động 1: Rèn kỹ năng gấp quần áo
- Cô và trẻ trò chuyện về thời tiết và cách ăn mặc phù hợp với thời tiết
+ Cô hướng dẫn trẻ gấp áo: Giới thiệu các phần của áo
- Bước 1: chúng mình sẽ lộn áo sang mặt phải.
- Bước 2: Trải áo ra, lấy tay vuốt áo cho thật phẳng.
- Bước 3: Nhẹ nhàng gấp từng tay áo vào trong thân áo.
Bước 4: Cầm 2 bên vai áo gấp xuống dưới làm sao cho phần vai áo trùng với gấu áo, cuối cùng gấp đôi thêm một lần nữa.
+ Cô hướng dẫn cách gấp quần: Cô giới thiệu các bộ phận của quần 
 - Bước 1: Cô lộn quần sang mặt phải.
- Bước 2: Trải dài quần sao cho quần thật thẳng, lấy tay vuốt phẳng 2 ống quần.
- Bước 3: Gấp 2 ống quần chồng lên nhau. Vuốt lại một lần nữa.
- Bước 4: Gấp đôi quần vuốt cho các mép phẳng, đẹp.
* Bé gấp quần áo: cô gợi ý, động viên trẻ thực hiện. (Cô mở nhạc nhẹ nhàng)
- Trẻ thực hiện xong cô nhận xét và động viên trẻ và cho trẻ mang quần áo cất vào trong tủ.
* Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc
- Trẻ chơi cô bao quát trẻ 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:  Xếp tương ứng  1 - 1
a. Mục đích – yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật

- Củng cố ôn màu sắc: màu đỏ, màu vàng.

+ Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng xếp tương ứng 1 – 1

 - Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Rèn kĩ năng đếm và khả năng sắp xếp cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng

+ Thái độ:
- Rèn ý thức tham gia hoạt động tập thể trong môn học toán.

- Biết giữ gìn đồ dùng , đồ chơi

b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô.

- Nhạc bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

- Giaó án điện tử.

- Đồ dùng xếp tương ứng 1 – 1

- Hộp đựng quà có 1hộp bút màu, 1 quyển sách

*Đồ dùng của trẻ.

- Rổ đựng đồ dùng, mỗi trẻ 3 chiếc bát con, 3 chiếc thìa, 3 chiếc đĩa, 3 chiếc  chén, mỗi trẻ 1 bảng con, trang phục gọn gàng, tranh nối, bút sáp

- Trang phục gọn gàng. 

c. Cách tiến hành.

* Hoạt động 1 : Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ hát bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Giáo dục trẻ.

*  Hoạt động 2:Xếp tương ứng  1 - 1
+ Ôn đếm trong phạm vi 1
-  Cô tặng lớp hộp quà.
- Cô có gì đây?

- Có mấy hộp bút màu ?

- Trong hộp còn có gì nữa đây?

- Có mấy quyển sách ?

+ Dạy trẻ cách xếp tương ứng 1 -1
- Cô đọc bài thơ “ Giờ ăn” cho trẻ nghe

- Đến giờ ăn các con cần có đồ dùng gì?

- Cô cũng tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng đấy, cô mời các con cùng lấy ở phía sau ra nào ?

- Trong rổ có gì vậy các con?

- Đến giờ ăn cơm các con cần có gì ?

- Các con hãy lấy những cái bát ra nào?

- Các con đã có bát, bây giờ để xúc được cơm các con hãy xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa để ăn cơm nào.

- Các con hãy xếp tương ứng 1 cái bát với 1 cái thìa , Thìa các con sẽ xếp trên bát nhé ??

Thìa x x x

Bát x x x

- Các con vừa xếp được gì?

- Các con xếp như thế nào?

Cô khái quát lại: Các con đã xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa . Như vậy chúng ta vừa xếp tương ứng 1 – 1 của hai nhóm đồ vật đấy

- Cô cho trẻ nhắc lại: xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa

- Khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?

- Ăn cơm xong chúng mình phải làm gì?

- Cô tặng chúng mình mỗi bạn những chiếc cốc và những cái đĩa đấy.

- Bây giờ các con hãy xếp những chiếc cốc ra nào?

- Dưới mỗi chiếc cốc các con hãy xếp một cái đĩa nào?

- Con vừa xếp được gì?

- Con xếp như thế nào?

=> các con vừa đặt dưới 1 cái cốc là 1 cái đĩa. Vậy là chúng mình vừa xếp tương ứng 1 – 1 đấy.

- Xếp tương ứng 1 – 1 là xếp mỗi đối tượng của nhóm này với 1 đối tượng của nhóm khác đặt ở phía trên

- Vậy khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?

*Hoạt động 3: Luyện tập
* Trò chơi: Đội nào giỏi: 

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 

* Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
  3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:  Quan sát trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc
                                   TCVĐ: Bé khéo tay

                                   Chơi tự do

a. Yêu cầu: 

- Trẻ nói được tên gọi, tác dụng  đồ dùng của nghề cắt tóc

- Trẻ biết quan sát, trả lời câu hỏi.

b. Chuẩn bị: Một số đồ dùng nghề cắt tóc, địa điểm...

c. Tiến hành:

* Hoạt động  :  Quan sát trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc

- Cô đọc câu đố: Tay cầm kéo lược

                            Tóc ngắn hay dài

                            Gọn gàng xinh xắn

                            Khéo tay sáng tạo nhiệt tình

                            Giúp ai cũng đẹp.

- Cho trẻ giải đố

-  Cho trẻ quan sát và trò chuyện về đồ dùng nghề cắt tóc

+ Đây là nghề gì?  Nghề cắt tóc cần những dụng cụ gì?

- Nghề cắt tóc giúp cho khách hàng điều gì?

+ Uớc mơ của con sau này làm nghề gì?

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ: Nghề cắt tóc là 1 nghề dịch vụ dịch trong rất nhiều nghề dịch vụ trong xã hội, nghề cắt tóc là 1 nghề làm đẹp cho mọi người. Vậy ước mơ sau này có muốn làm trở thành cô, chú cắt tóc giỏi, ..... 

- Củng cố, nuôi dưỡng những ước mơ của trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Bé khéo tay
+ Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ

+ Cho trẻ tham gia chơi theo nhóm, cô bao quát lớp và chơi cùng trẻ.

 * Hoạt động 3:Chơi tự do
- Trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô nhận xét giờ hoạt động, cho trẻ vệ sinh tay chân rồi vào lớp.

5. Ăn bữa chính: 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
          Học vở: Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cầm bút, ngồi đúng tư thế.

- Trẻ biết thực hiện được các yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị:

- Vở, bút sáp màu.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Học vở Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

- Cô cùng trẻ hát bài hát’’ Cháu yêu cô thợ dệt’’

- Trò chuyện về nội dung bài hát và hướng trẻ vào bài.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện các nội dung trong vở.

- Hỏi trẻ về nội dung bức tranh

- Bạn nhỏ biết giúp đỡ mẹ những việc gì?

- Cho trẻ tô màu tranh theo ý thích

- Cô chú ý bao quát giúp đỡ trẻ  thực hiện 

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
+ Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc.

- Cô bao quát trẻ trong khi chơi, đảm bảo an toàn

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................. 
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. 

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 
2. Hoạt động học:       

Thơ : Bé làm bao nhiêu nghề

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài thơ, tác giả, hiểu nôi dung bài thơ

- Trẻ hiểu và cảm nhận về nội dung bài thơ, biết một số nghề bé thích, đọc thuộc bài thơ.

+ Kỹ năng:

- Đọc thơ diễn cảm, ghi nhớ, phát triển các giác quan....

+ Thái độ: 

- Thể hiện tình cảm của bé khi bé được thể hiện vai các nghề 

b. Chuẩn bị: Tranh minh hoa bài thơ 

c. Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cùng trẻ hát: Cháu yêu cô chú công nhân.

- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát:

+ Trong bài hát nói về ai? Cô chú công nhân làm nghề gì? Bố mẹ của con làm nghề gì?

- Cô giáo dục trẻ yêu quý tôn trọng nghề của bố mẹ, nghề của mọi người trong xã hội mọi người đều có quyền lựa chọn nghề mình yêu thích và yêu quý sản phẩm của các nghề.

- Cô dẫn dắt trẻ vào hình ảnh em bé dang xúc cơm cho búp bê

+ Cô có gì đây? Em bé đang làm gì?

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài thơ, giới thiệu tên bài thơ và tác giả.

* Hoạt động 2: Thơ : Bé làm bao nhiêu nghề
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tác giả
- L1: Cô đọc diễn cảm bài thơ

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- L2: Cô đọc  kết hợp tranh minh họa

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả

- Cô giảng từ khó cho trẻ nghe.

+ Trích dẫn - Đàm thoại:

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do nhà thơ nào sáng tác?
- Hàng ngày đến lớp bạn nhỏ được chơi tập làm những nghề gì? ( Cô giải thích thợ nề hay còn gọi là thợ xây)
- Khi chơi làm thợ nề bé làm ra sản phẩm gì?
- Khi làm thợ mỏ bé làm ra những sản phẩm gì?
-> Câu thơ nào nói lên điều đó ?
- Khi chơi làm thợ hàn bé làm được gì?
- Và bé còn được chơi gì nữa? Khi chơi  làm thầy thuốc bé làm công việc gì?
( Cô giải thích thầy thuốc có nghĩa là bác sĩ)
- Khi chơi  làm cô nuôi bé làm công việc gì?
->  Những câu thơ nào nói về công việc của bác sĩ, cô nuôi?
- Khi chiều mẹ đón về bé lại là ai nào ?
( Cô giải thích từ "Cún" là từ để mẹ nịnh con gái yêu của mình..)
- Ở lớp trong giờ hoạt động góc các con được chơi những nghề gì? Khi chơi các con phải như thế nào?
=> Giáo dục: Các con ạ trong xã hội có rất nhiều nghề khác nhau và mỗi nghề đều có ích cho xã hội ... các con phải biết yêu quý, kính trọng những người làm nghề đó.
-  Cả lớp đọc thơ 2-3 lần.
+ Từng tổ đọc thơ
+ Các tổ đọc thơ nối tiếp.
+ Các nhóm trẻ đọc thơ.
+ Cá nhân trẻ đọc thơ.
- Quá trình trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ dạy trẻ đọc thơ diễn cảm, đúng âm ngữ điệu, nhịp điệu của bài thơ.
* Hoạt động 3: Củng cố

- Trò chơi : Ghép tranh

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- Trẻ thực hiện  chơi

- Cô bao quát trẻ

* Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết.
  TCVĐ: Trời nắng trời mưa




  Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b.Chuẩn bị:
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             
- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi  trò chơi Mưa nhỏ mưa to.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng trời mưa”.

+ Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi theo hứng thú.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.
a. Yêu cầu: 

- Cho trẻ đọc thơ về chủ đề.

- Trẻ giải được các câu đố của cô.

- Giáo dục trẻ yêu quý, tôn trọng các nghề.

b. Chuẩn bị: Đồ dùng cho trẻ thực hiện

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: Làm nghề như bố, Thơ: Cô giáo của con,...

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả, nội dung bài thơ.

- Tổ chức cho trẻ thi đua theo tổ, cá nhân trẻ.

- Cô đọc các câu đố và gợi ý để trẻ giải câu đố

      Ai cầm cái chổi

      Chăm chỉ miệt mài

      Quet dọn hàng ngày

      Phố phường sạch đẹp

                                  ( Cô lao công)

 - Trẻ trả lời một số câu đố của cô

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các nghề.

- Trẻ chơi theo ý thích: Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ
+ Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................. 
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. 

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:  Nghề dịch vụ
a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Thợ may, cắt tóc, bác sĩ…
- Trẻ biết tên gọi, đồ dùng, trang phục, dụng cụ của các nghề, biết một số sản phẩm nghề đó.

+ Kỹ năng:  

- Rèn trí nhớ có chủ định và khả năng quan sát  cho trẻ.

- Cung cấp vốn từ cho trẻ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, ....

+ Thái độ:

- Trẻ chú ý lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô.

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường, lớp học. Trẻ lễ phép với cô giáo và yêu thương bạn bè.

b. Chuẩn bị:

-  Máy tính, hình ảnh về nghề thợ may, cắt tóc, bác sĩ

- Máy may, kéo, thước đo, phấn, bàn là, áo, váy, tranh ảnh, kéo cắt tóc, máy sấy tóc, lược, đồ dùng bác sĩ, áo bác sĩ….

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Trẻ vận động theo nhạc

- Cô hướng trẻ vào bài học

* Hoạt động 2:  Nghề dịch vụ
+ Nhóm 1: Thảo luận đồ dùng nghề thợ may

+ Nhóm 2: Thảo luận đồ dùng nghề bác sĩ

+ Nhóm 3: Thảo luận đồ dùng nghề cắt tóc

- Cô cho tạo thành 3 nhóm rồi cho trẻ lấy đồ dùng cho đội của mình rồi. Thời gian thảo luận về món quà bắt đầu.

- Thời gian thảo luận đã hết cô mời 3 đội cùng giới thiệu về món quà của mình.

- Cô mời nhóm 1 nói về món quà của nhóm mình.

- Món quà của đội con là gì? Cho trẻ đọc tên các đồ dùng? Sản phẩm của nghề may là gì?

 - Vừa rồi nhóm 1 đã được quan sát công việc của nghề may đấy. Bây giờ cô và các con cùng hướng lên màn hình nào?

- Cho trẻ xem tranh ảnh công việc của nghề thợ may

- Ước mơ của trẻ làm gì?

- Các con ạ nhờ bàn tay khéo léo cùng các dụng cụ như máy may, kim chỉ, kéo, thước, người thợ may đã tạo ra những sản phẩm quần áo, giầy, mũ, tất...để sử dụng trong cuộc sống hàng hàng ngày của chúng mình đấy. Chúng mình phải luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn cô chú công nhân. Các con phải luôn giữ gìn bộ quần áo của các con luôn sạch sẽ chúng mình nhớ chưa nào.

+ Tương tự cho nhóm 2,3 lên giới thiệu

+ Cô mở rộng các nghề dịch vụ khác có trong xã hội.

- Ước mơ sau này con làm gì? Giáo dục trẻ

* Hoạt động 3: Luyện tập củng cố
- Trò chơi 1: Bé nhanh tay nhanh mắt

- Trò chơi 2: Bé thông minh

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi

- Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét kết quả và động viên khuyến khích trẻ chơi.

- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và  nước.

4. Chơi ngoài trời. Hoạt động thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.

                                Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được thí nghiệm.

- Hiểu được vì sao quả trứng nổi trên mặt nước và quả trứng bị chìm xuống.

- Tạo cho trẻ hình tượng về các thí nghiệm khoa học xung quanh trẻ.

b.Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- 2 quả trứng, muối, cốc nước lọc, 2 chiếc cốc.

c. Tiến hành:

- Hoạt động 1: Thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.
- Cho nước lọc vào 2 ly: ly thứ 1 chỉ cho nước lọc, ly thứ 2 thêm muối và hòa tan vào nước lọc

- Thả 2 quả trứng và 2 ly nước.

- Cô hỏi trẻ hiện tượng gì xảy ra?

+ Trứng thả vào ly nước lọc sẽ chìm.

+ Trứng thả trong ly nước lọc hòa muối sẽ nổi.

Hỏi trẻ biết vì sao không?

- Cô giải thích cho trẻ: 

+ Trứng nổi trong ly nước lọc pha muối do mật độ phân tử của vỏ trứng thấp hơn mật độ phân tử trong nước muối, phân tử muối nâng đỡ làm cho trứng nổi. Mật độ phân từ trong vỏ trứng cao hơn mật độ phân tử nước nên trứng chìm.

- Cho trẻ làm thí nghiệm theo nhóm cùng cô.
- Kết thúc: Cô cho trẻ hát bài: Cháu yêu cô chú công nhân.

Hoạt động 2: Chơi tự do

- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Hát: Cháu yêu cô thợ dệt
a. Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt’’

- Hiểu được nội dung bài hát nói về tình cảm của gia đình dành cho nhau.
- Hứng thú với hoạt động
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ:
- Nhạc bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt
- Tranh ảnh về những người thân trong gia đình.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Hát Cháu yêu cô thợ dệt

- Cô giới thiệu bài hát
- Cô hát lần 1: Hát rõ lời, thể hiện được gia điệu tình cảm của bài hát
- Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả.
  - Cô hát lần 2 (Có nhạc) 
-Cô giới thiệu nội dung bài hát
=> Giáo dục trẻ
- Cho cả lớp hát 2-3 lần.
+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô bao quát
- Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
*Hoạt động 2: Chơi tự chọn ở các góc.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:       

Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ

a. Mục đích - yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ vẽ đ​ược dụng cụ một số nghề nh​ư nghề cắt tóc, nghề đầu bếp.

- Trẻ biết cách cầm bút ngồi đúng tư thế .Biết cách sử dụng màu tô cho hợp lý.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ.

- Phát triển khả năng t​ư duy sáng tạo của trẻ.

+ Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn dụng cụ của các nghề.

b. Chuẩn bị
- 2 tranh đề tài: 1 bức tranh vẽ cái kéo, cái lược; 1 bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa.

- Giấy A4, bút chì, sáp màu

 c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

-Trẻ vận động theo nhạc
* Hoạt động 2: Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ
- Trẻ hát “Bác đưa thư vui tính”

- Các bạn vừa hát ca khúc nói về nghề gì?

Ngoài nghề đưa thư ra còn có nghề dịch vụ nào khác?

Nghề cắt tóc, nghề đầu bếp có những dụng cụ gì?

=> Cô chốt lại:

- Để đến với chư​ơng trình bé khéo tay đ​ược thành công sau đây xin mời các bé cùng quan sát lên trên xem ban tổ chức có gì nào?

+ Tranh 1: Vẽ cái kéo, cái lược
- Bức tranh vẽ cái gì đây?

- Bạn nào giỏi nhận xét xem b​ức tranh vẽ cái kéo, cái lược đư​ợc vẽ nh​ư thế nào?

- Cái kéo, cái lược đ​ược tô màu gì?

=> Cô chốt lại: Cái kéo, cái lược được vẽ bằng các nét thẳng, nét ngang, nét cong nối với nhau tạo thành cái kéo, cái lược được tô màu xanh và màu đỏ, màu hồng.

+ Tranh 2: Vẽ cái nồi, cái thìa.
- Các bạn cùng quan sát xem cô có bưức tranh vẽ gì nữa đây?

- Bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa đ​ược vẽ nh​ư thế nào?

- Cái nồi, cái thìa đ​ược tô màu gì?

- Bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa đ​ược vẽ ở đâu của giấy?

=> Cô chốt lại:

- Nêu ý t​ưởng
- Vừa rồi các bạn vừa cảm thụ các bức tranh rồi bây giờ ban tổ chức mời các bạn hãy cùng nêu ý tưởng của mình nào?

- Hôm nay các bạn sẽ vẽ những dụng cụ  gì?

- Vẽ những dụng cụ đó bạn sẽ vẽ như​ thế nào?

- Đầu tiên bạn sẽ vẽ gì trư​ớc, sau đó bạn sẽ vẽ gì?

- Bạn tô màu gì cho bức tranh của mình?

=> Sau mỗi trẻ nêu ý t​ưởng cô chốt lại.

* Trẻ thực hiện:

- Cô phát giấy, màu cho trẻ

- Trẻ thực hiện cô bao quát chú ý động viên gợi ý để trẻ hoàn thành sản phẩm của mình (Cô quan sát gợi ý trẻ vẽ và tô màu)

* Tr​ưng bày sản phẩm
- Đã hết thời gian rồi xin mời các bạn cùng mang sản phẩm của mình lên tr​ưng bày nào?

- Mời 2-3 trẻ nhận xét : Bạn thích bài nào? Vì sao bạn thích? Bạn vẽ đ​ược gì?

=> Cô nhận xét chung, động viên nh​ững bạn vẽ đẹp, khuyến khích những bạn vẽ chư​a đẹp lần sau cố gắng vẽ đẹp hơn.

* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4.Chơi ngoài trời.  
Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.

                              Chơi tự do 

a. Yêu cầu. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển  ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị.

- Địa điểm quan sát, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, nhạc, mẹt, rổ..…. 

a. Tiến hành:

* Hoạt động 1:Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.
- Ổn định, gây hứng thú

- Trẻ đi theo nhạc đi đến khám phá khu vườn

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ: Cây xanh có rất nhiều lợi ích như: Cho ta bóng mát, giúp không khí trong lành hơn, Những lá cây vàng rụng xuống chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể sử dụng để làm ra nhiều dồ dùng, đồ chơi…vì vậy các con biết yêu quý, chăm sóc cây xanh. Vậy hôm nay chúng mình có muốn tự tay làm thật nhiều đồ chơi để chúng ta để vào góc bán hàng để bán hàng không? 

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữu gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau….

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ

* Hoạt động 2: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi  tự do với các đồ chơi ngoài trời

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu và tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.

b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.

b. Tiến hành:

* Hoạt động 1:Vui văn nghệ cuối tuần.
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì?

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ, cô cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.


* Hoạt động 2: Chơi tự chon ở các góc

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................-Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kế hoạch tuần 4- chủ đề: Nghề nghiệp. Lớp 4TA2
TUẦN IV: NGHỀ DỊCH VỤ

             Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12 đến 12/12/2025

	     Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ

Chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Nghề dịch vụ Thơ: 
	Bật liên tục vào các ô
	Xếp tương ứng  1 - 1
	Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ 

	Bé làm bao nhiêu nghề

	Chơi, hoạt động góc.
	- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp; Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc nghệ thuật: Vẽ; tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây; Chơi với nước.

	Chơi  ngoài trời.


	Nhặt lá cây trên sân.

TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

Chơi tự do. 

	QS trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc

TCVĐ: Bé khéo tay

- Chơi tự do 
	Hoạt động thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.

- Chơi tự do trên sân trường.


	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ:

Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự do.
	Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.

- Chơi tự do với ĐCNT

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.


	- Học vở: Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.
	- Ôn kiến thức buổi sáng.
	- Rèn kỹ năng gấp quần áo.
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề nghiệp

+ Điểm danh
- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển chung kết hợp lời bài hát Cháu yêu cô chú công nhân

a. Yêu cầu
- Trẻ tập đúng động tác của bải tập kết hợp

- Trẻ kết hợp tay chân nhịp nhàng để tập các động tác

- Trẻ tích cực tham gia thể dục để rèn luyện cơ thể.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Các động tác của bài tập kết hợp

- Nhạc và lời bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”.

c. Tiến hành

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.: 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.:

* Hồi tĩnh: Trò chơi Gieo hạt

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình. Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi:Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt, nhà máy sản xuất bánh kẹo.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.

+ Chuẩn bị:
- Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt, chai nước ngọt, bánh kẹo,…

+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.

- Gợi ý để trẻ vẽ,tô màu dụng cụ nghề.
- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh, ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Chuẩn bị:Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành:
- Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá, chơi với nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.

- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây, chơi với nước...
 - Cô nhận xét góc chơi và đóng góc chơi.

3. Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
a. ăn bữa chính

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, chú ý trẻ béo phì.

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ 

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Vệ sinh, bình cờ, trả trẻ

* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:    

Nghề dịch vụ
a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Thợ may, cắt tóc, bác sĩ…
- Trẻ biết tên gọi, đồ dùng, trang phục, dụng cụ của các nghề, biết một số sản phẩm nghề đó.

+ Kỹ năng:  

- Rèn trí nhớ có chủ định và khả năng quan sát  cho trẻ.

- Cung cấp vốn từ cho trẻ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, ....

+ Thái độ:

- Trẻ chú ý lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô.

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường, lớp học. Trẻ lễ phép với cô giáo và yêu thương bạn bè.

b. Chuẩn bị:

-  Máy tính, hình ảnh về nghề thợ may, cắt tóc, bác sĩ: 

- Máy may, kéo, thước đo, phấn, bàn là, áo, váy, tranh ảnh, kéo cắt tóc, máy sấy tóc, lược, đồ dùng bác sĩ, áo bác sĩ….

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú

- Cô cho trẻ đọc thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”

- TC về nội dung bài thơ và giáo dục trẻ

- Hôm nay cô có rất nhiều điều bí mật dành cho chúng mình đấy! Để biết điều bí mật đấy là gì cô mời các bạn tạo thành 3 nhóm nào.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nghề dịch vụ

+ Nhóm 1: Thảo luận đồ dùng nghề thợ may

+ Nhóm 2: Thảo luận đồ dùng nghề bác sĩ

+ Nhóm 3: Thảo luận đồ dùng nghề cắt tóc

- Cô cho tạo thành 3 nhóm rồi cho trẻ lấy đồ dùng cho đội của mình rồi. Thời gian thảo luận về món quà bắt đầu.

- Thời gian thảo luận đã hết cô mời 3 đội cùng giới thiệu về món quà của mình.

- Cô mời nhóm 1 nói về món quà của nhóm mình.

- Món quà của đội con là gì? Cho trẻ đọc tên các đồ dùng? Sản phẩm của nghề may là gì?

 - Vừa rồi nhóm 1 đã được quan sát công việc của nghề may đấy. Bây giờ cô và các con cùng hướng lên màn hình nào?

- Cho trẻ xem tranh ảnh công việc của nghề thợ may

- Ước mơ của trẻ làm gì?

- Các con ạ nhờ bàn tay khéo léo cùng các dụng cụ như máy may, kim chỉ, kéo, thước, người thợ may đã tạo ra những sản phẩm quần áo, giầy, mũ, tất...để sử dụng trong cuộc sống hàng hàng ngày của chúng mình đấy. Chúng mình phải luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn cô chú công nhân. Các con phải luôn giữ gìn bộ quần áo của các con luôn sạch sẽ chúng mình nhớ chưa nào.

+ Tương tự cho nhóm 2,3 lên giới thiệu

+ Cô mở rộng các nghề dịch vụ khác có trong xã hội.

- Ước mơ sau này con làm gì? Giáo dục trẻ

* Hoạt động 3: Luyện tập củng cố

- Trò chơi: Bé thông minh

- Trò chơi 2: Bé nhanh tay nhanh mắt

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi

- Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét kết quả và động viên khuyến khích trẻ chơi.  
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc nghệ thuật: Vẽ; tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời.  

 Nhặt lá cây trên sân
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

 Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt lá cây rụng trên sân.

- Biết chơi trò chơi cùng cô giáo và các bạn.

- Được chơi với các đồ chơi mà mình thích để phát triển các cơ trên cơ thể.

b. Chuẩn bị:
- Quang cảnh sân trường cho trẻ nhặt lá cây.

- Không gian để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Nhặt lá cây trên sân.

- Trước khi đi ra sân các con hãy xếp thành 2 hàng thật đẹp, khi ra sân các con nhớ phải đi theo hàng không được xô đẩy nhau và lắng nghe theo hiệu lệnh của cô các con đã nhớ chưa?

- Cô cho trẻ dạo quanh sân trường vừa đi vừa hát: đoàn tàu nhỏ xíu

- Con thấy sân trường có gì đây nhỉ?

- Lá cây có màu gì? 

- Vậy hôm nay cô cháu mình cùng nhặt những chiếc lá này để chơi xếp hình nhé.

- Cô cho trẻ nhặt lá để vào rổ.

- Cô cho trẻ xếp hình từ lá.

- Cô giúp đỡ trẻ khi trẻ gặp khó khăn.

- Vậy để sân trường luôn sạch đẹp thì các con phải làm gì?

- Các con phải biết giữ gìn vệ sinh không được vứt rác bừa bãi mà phải vứt rác vào đâu?

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi theo hứng thú.

- Giáo dục trẻ chơi an toàn đoàn kết biết bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời

- Cô bao quát trẻ chơi.

* Kết thúc: Nhận xét giờ chơi rồi cho trẻ xếp hàng vào lớp

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.
a. Yêu cầu: 

- Cho trẻ đọc thơ về chủ đề.

- Trẻ giải được các câu đố của cô.

- Giáo dục trẻ yêu quý, tôn trọng các nghề.

b. Chuẩn bị: 

Đồ dùng cho trẻ thực hiện

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: Làm nghề như bố, Thơ: Cô giáo của con,...

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả, nội dung bài thơ.

- Tổ chức cho trẻ thi đua theo tổ, cá nhân trẻ.

- Cô đọc các câu đố và gợi ý để trẻ giải câu đố

      Ai cầm cái chổi

      Chăm chỉ miệt mài

      Quet dọn hàng ngày

      Phố phường sạch đẹp

                                  ( Cô lao công)

                                    ………

 - Trẻ trả lời một số câu đố của cô

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các nghề.

- Trẻ chơi theo ý thích: Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ
+ Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:        

Bật liên tục vào các ô

a. Mục đích-yêu cầu: 

+ Kiến thức
 - Trẻ biết tên bài tập “ Bật liên tục vào các ô  ”

- Trẻ đúng kỹ thuật động tác thực hiện “ bật liên tục vào các

- Biết chơi trò chơi 

+Kĩ năng
- Rèn kỹ năng bật liên tục vào các ô.

- Thông qua hoạt động phát triển các cơ quan vận động cho trẻ, giúp phát triển các tố chất: nhanh nhẹn, khéo léo.

- Trẻ tập đúng nhịp với các động tác tay, chân, bụng, bật, với nhạc bài hát

+ Thái độ:

- Trẻ yêu thích tập thể dục, rèn tính kỷ luật, tinh thần tập thể.

-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có nề nếp khi hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập gọn gàng đảm bảo an toàn không có chướng ngại vật

Xắc xô, 2 vạch chuẩn bị.

- Mỗi trẻ 1 tấm bìa cat tông,  mũ xe máy, mũ ô tô , hộp quà, 3 bến xe đạp,  xe máy, xe ô tô.

-. Nhạc bài thể dục

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức- Giới thiệu bài

- Trò chuyện về chủ đề với trẻ hướng trẻ vào bài

* Hoạt động 2. Nội dung
+ Khởi động

- Trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu: đi thường, lên dốc, xuống dốc, chạy nhanh, chạy chậm

- Về đội hình tập

+ Trọng động

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Bé khỏe bé ngoan”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước 

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục 

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ 

* Hồi tĩnh: Trò chơi Gieo hạt

- Cô giới thiệu tên vận động

* Vận động cơ bản: Bật liên tục qua các ô
- Để thực hiện tốt vận động các con hãy quan sát cô thực hiện trước nhé

+ Lần 1: Không phân tích động tác

- Cô đã thực hiện xong vận động rồi, bây giờ các con quan sát cô thực hiện lại vận động nhé

+ Lần 2: Cô làm và phân tích động tác bật

- Tư thế chuẩn bị cô đứng chụm chân trước vạch xuất phát. Hai tay chống hông mắt nhìn thẳng vào vòng, khi có hiệu lệnh bật hai đầu gối hơi khuỵu, dùng sức của chân nhún bật liên tục vào ô, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân. Khi bật đến hết vòng cuối cùng hai bàn chân cô chạm đất đồng thời từ mũi bàn chân rồi đến cả bàn chân, sau đó đi về cuối hàng đứng.

- Chú ý: Khi bật không được nghỉ, phải bật liên tục qua các  vòng và không chạm chân vào vòng.

- Cô thực hiện xong vận động rồi, cô mời các con thực hiện cùng cô nào

+ Lần 3: Cô và trẻ thực hiện

- Các con ơi cô con mình vừa được thực hiện vận động gì?

- Đúng rồi chúng mình vừa được thực hiện bài vận động cơ bản Bật liên tục qua các ô

- Nếu ở nhà các con không có vòng như thế này thì các con có thể nhờ ông bà, bố mẹ dùng phấn vẽ các vòng tròn nối tiếp dưới nền gach để cho các con thực hiện ở nhà nhé hoặc các con có thể nhảy vào các ô gach  ở dưới sân nhà mình nhé

+ Giáo dục
- Các con ạ để có một cơ thể khỏe mạnh thì ngoài việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng ra các con phải luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và phải thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhất là trông mùa dịch này nhé, giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi, cô chào các con.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại các con.

  3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời: 

  - Quan sát trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc
                                  - TCVĐ: Bé khéo tay

                                  - Chơi tự do

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết quan sát, trả lời câu hỏi.

- Trẻ nói được tên gọi, tác dụng  đồ dùng của nghề cắt tóc

b. Chuẩn bị: Một số đồ dùng nghề cắt tóc, địa điểm...

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú, quan sát.

- Cô và trẻ hát: Em muốn làm. Trò chuyện về nội dung bài hát

-  Cho trẻ quan sát và trò chuyện về đò dùng nghề cắt tóc

+ Đây là nghề gì? cách sử dụng?  Làm bằng gì? .......

+ Uớc mơ của con sau này làm nghề gì?

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ: Nghề cắt tóc là 1 nghề dịch vụ dịch trong rất nhiều nghề dịch vụ trong xã hội, nghề cắt tóc là 1 nghề làm đẹp cho mọi người. Vậy ước mơ sau này có muốn làm trở thành cô, chú cắt tóc giỏi, ..... 

* Hoạt động 2: TCVĐ: Bé khéo tay

+ Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ

+ Cho trẻ tham gia chơi theo nhóm, cô bao quát lớp và chơi cùng trẻ.

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
* Hoạt động 3: Kết thúc.

- Cô nhận xét giờ hoạt động, cho trẻ vệ sinh tay chân rồi vào lớp.

5. Ăn bữa chính: 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
          Học vở: Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cầm bút, ngồi đúng tư thế.

- Trẻ biết thực hiện được các yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị:

- Vở, bút sáp màu.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Cho trẻ học vở Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề hướng trẻ vào bài.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện các nội dung trong vở.

- Cô chú ý bao quát giúp đỡ trẻ chưa thực hiện 

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
+ Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 
2. Hoạt động học:      

Xếp tương ứng 1 -1
a. Mục đích – yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật

- Củng cố ôn màu sắc: màu đỏ, màu vàng.

+ Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng xếp tương ứng 1 – 1

 - Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Rèn kĩ năng đếm và khả năng sắp xếp cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng

+ Thái độ:
- Rèn ý thức tham gia hoạt động tập thể trong môn học toán.

- Biết giữ gìn đồ dùng , đồ chơi

b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô.

- Nhạc bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

- Giaó án điện tử.

- Đồ dùng xếp tương ứng 1 – 1

- Hộp đựng quà có 1hộp bút màu, 1 quyển sách

*.Đồ dùng của trẻ.

- Rổ đựng đồ dùng, mỗi trẻ 3 chiếc bát con, 3 chiếc thìa, 3 chiếc đĩa, 3 chiếc  chén, mỗi trẻ 1 bảng con, trang phục gọn gàng, tranh nối, bút sáp

- Trang phục gọn gàng. 

c. Cách tiến hành.

* Hoạt động 1 : Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ hát bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

- Trường cm học là trường gì vậy?

- Đến trường, đến lớp chúng mình thấy thế nào?

* HĐ2. Nội dung trọng tâm.
a. Ôn đếm trong phạm vi 1
-  Cô tặng lớp hộp quà.
- Cô có gì đây?

- Có mấy hộp bút màu ?

- Trong hộp còn có gì nữa đây?

- Có mấy quyển sách ?

b. Dạy trẻ cách xếp tương ứng 1 -1
- Cô đọc bài thơ “ Giờ ăn” cho trẻ nghe

- Đến giờ ăn các con cần có đồ dùng gì?

- Cô cũng tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng đấy, cô mời các con cùng lấy ở phía sau ra nào ?

- Trong rổ có gì vậy các con?

- Đến giờ ăn cơm các con cần có gì ?

- Các con hãy lấy những cái bát ra nào?

- Các con đã có bát, bây giờ để xúc được cơm các con hãy xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa để ăn cơm nào.

- Các con hãy xếp tương ứng 1 cái bát với 1 cái thìa , Thìa các con sẽ xếp trên bát nhé ??

Thìa x x x

Bát x x x

- Các con vừa xếp được gì?

- Các con xếp như thế nào?

Cô khái quát lại: Các con đã xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa . Như vậy chúng ta vừa xếp tương ứng 1 – 1 của hai nhóm đồ vật đấy

- Cô cho trẻ nhắc lại: xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa

- Khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?

(Gọi 2-3 trẻ).

- Ăn cơm xong chúng mình phải làm gì?

- Cô tặng chúng mình mỗi bạn những chiếc cốc và những cái đĩa đấy.

- Bây giờ các con hãy xếp những chiếc cốc ra nào?

- Dưới mỗi chiếc cốc các con hãy xếp một cái đĩa nào?

- Con vừa xếp được gì?

- Con xếp như thế nào?

=> các con vừa đặt dưới 1 cái cốc là 1 cái đĩa. Vậy là chúng mình vừa xếp tương ứng 1 – 1 đấy.

- Xếp tương ứng 1 – 1 là xếp mỗi đối tượng của nhóm này với 1 đối tượng của nhóm khác đặt ở phía trên

cô cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại nhiều lần

- Vậy khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?

*Hoạt động 3:: Trò chơi củng cố
* Trò chơi: Đội nào giỏi: 

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi
* Kết thúc: Cô mở nhạc : Cháu yêu cô chú công nhân cho trẻ hát và đi theo hàng cất đồ.  
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời: 

    Hoạt động thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.

Chơi tự do trên sân trường.

a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được thí nghiệm.

- Hiểu được vì sao quả trứng nổi trên mặt nước và quả trứng bị chìm xuống.

- Tạo cho trẻ hình tượng về các thí nghiệm khoa học xung quanh trẻ.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- 2 quả trứng, muối, cốc nước lọc, 2 chiếc cốc.

c. Tiến hành:

- Hoạt động 1: Thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.
- Cho nước lọc vào 2 ly: ly thứ 1 chỉ cho nước lọc, ly thứ 2 thêm muối và hòa tan vào nước lọc

- Thả 2 quả trứng và 2 ly nước.

- Cô hỏi trẻ hiện tượng gì xảy ra?

+ Trứng thả vào ly nước lọc sẽ chìm.

+ Trứng thả trong ly nước lọc hòa muối sẽ nổi.

Hỏi trẻ biết vì sao không?

- Cô giải thích cho trẻ: 

+ Trứng nổi trong ly nước lọc pha muối do mật độ phân tử của vỏ trứng thấp hơn mật độ phân tử trong nước muối, phân tử muối nâng đỡ làm cho trứng nổi. Mật độ phân từ trong vỏ trứng cao hơn mật độ phân tử nước nên trứng chìm.

- Cho trẻ làm thí nghiệm theo nhóm cùng cô.
- Kết thúc: Cô cho trẻ hát bài: Cháu yêu cô chú công nhân.

Hoạt động 2: Chơi tự do trên sân trường.

- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Ôn kiến thức buổi sáng

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật

- Rèn kĩ năng đếm và khả năng sắp xếp cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng

- Biết giữ gìn đồ dùng , đồ chơi

b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng xếp tương ứng 1 – 1

c. Cách tiến hành.

- Cô cho trẻ hát bài hát “ Em muốn làm”

- Cô tặng chúng mình mỗi bạn những chiếc cốc và những cái đĩa .

- Dưới mỗi chiếc cốc hãy xếp một cái đĩa 

=> các con vừa đặt dưới 1 cái cốc là 1 cái đĩa. Vậy là chúng mình vừa xếp tương ứng 1 – 1 đấy.

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại nhiều lần

- Vậy khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào

- Trẻ thực hiện

* Kết thúc: Cô mở nhạc: Em muốn làm trẻ hát và đi theo hàng cất đồ.  
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:         

Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ

a. Mục đích - yêu cầu:

+ Kiến thức
- Trẻ vẽ đ​ược dụng cụ của nghề dịch vụ: 

- Trẻ biết cách cầm bút ngồi đúng tư thế . Biết cách sử dụng màu tô cho hợp lý.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ.

- Phát triển khả năng t​ư duy sáng tạo của trẻ.

+ Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn dụng cụ của các nghề.

b. Chuẩn bị
- 2 tranh đề tài: 1 bức tranh vẽ micro; vẽ kéo cắt tóc, máy sấy tóc.

- Giấy A4, bút chì, sáp màu

 c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
Cô và trẻ cùng hát ‘’Em muốn làm’’

Trò chuyện về các nghề.

* Hoạt động 2: 

+ Tranh 1: Vẽ micro
- Bức tranh vẽ cái gì đây?

- Bạn nào giỏi nhận xét xem b​ước tranh vẽ micro đư​ợc vẽ nh​ư thế nào? tô màu gì?

=> Cô chốt lại: Cái micro của cô ca sĩ vẽ bằng các nét thẳng, nét ngang, nét cong nối với nhau tạo thành cái micro đ​ược tô màu nâu và màu đen.

+ Tranh 2: Vẽ cái kéo, cái máy sấy tóc
- Các bạn cùng quan sát xem cô có bư​c tranh vẽ gì nữa đây?

- Bức tranh vẽ cái kéo, cái máy sấy tóc đ​ược vẽ nh​ư thế nào?

- Cái kéo, cái máy sấy tóc đ​ược tô màu gì?

Cho trẻ nêu ý tưởng vẽ tranh gì

- Trẻ thực hiện cô bao quát chú ý động viên gợi ý để trẻ hoàn thành sản phẩm của mình (Cô quan sát gợi ý trẻ vẽ và tô màu)

* Hoạt động 3: Tr​ưng bày sản phẩm
- Mời 2-3 trẻ nhận xét.

=> Cô nhận xét chung, động viên nh​ững bạn vẽ đẹp, khuyến khích những bạn vẽ chư​a đẹp lần sau cố gắng hơn.

+ Kết thúc: Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chơi với nước.

4. Chơi ngoài trời.

 Trò chuyện về thời tiết.
  TCVĐ: Trời nắng trời mưa




  Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b.Chuẩn bị:
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             
- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi  trò chơi Mưa nhỏ mưa to.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng trời mưa”.

+ Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi theo hứng thú.

* Hoạt động 3: chơi tự do.

Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:    

Rèn kỹ năng gấp quần áo
a. Yêu cầu:
 Trẻ biết gấp quần áo giúp quần áo luôn gọn gàng và ngăn nắp.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay qua các kỹ năng vuốt, lộn, gấp vuông 
- Trẻ có ý thức giúp đỡ cô giáo, bố mẹ những việc vừa sức với mình.
b.  Chuẩn bị:  
+ Đồ dùng của cô: quần áo để cô và trẻ thực hành
+ Máy tính, loa, Bài hát: “Nhà mình rất vui”..
c. Tiến hành
- Cô và trẻ trò chuyện về thời tiết và cách ăn mặc phù hợp với thời tiết
+ Cô hướng dẫn trẻ gấp áo: Giới thiệu các phần của áo
- Bước 1: chúng mình sẽ lộn áo sang mặt phải.
- Bước 2: Trải áo ra, lấy tay vuốt áo cho thật phẳng.
- Bước 3: Nhẹ nhàng gấp từng tay áo vào trong thân áo.
Bước 4: Cầm 2 bên vai áo gấp xuống dưới làm sao cho phần vai áo trùng với gấu áo, cuối cùng gấp đôi thêm một lần nữa.
+ Cô hướng dẫn cách gấp quần: Cô giới thiệu các bộ phận của quần 
 - Bước 1: Cô lộn quần sang mặt phải.
- Bước 2: Trải dài quần sao cho quần thật thẳng, lấy tay vuốt phẳng 2 ống quần.
- Bước 3: Gấp 2 ống quần chồng lên nhau. Vuốt lại một lần nữa.
- Bước 4: Gấp đôi quần vuốt cho các mép phẳng, đẹp.
* Bé gấp quần áo: cô gợi ý, động viên trẻ thực hiện. (Cô mở nhạc nhẹ nhàng)
- Trẻ thực hiện xong cô nhận xét và động viên trẻ và cho trẻ mang quần áo cất vào trong tủ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:        

Thơ : Bé làm bao nhiêu nghề

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ hiểu và cảm nhận về nội dung bài thơ, biết một số nghề bé thích, đọc thuộc bài thơ.

+ Kỹ năng:

- Đọc thơ diễn cảm, nhấn đúng chỗ, ghi nhớ, phát triển các giác quan....

+ Thái độ: 

- Thể hiện tình cảm của bé khi bé được thể hiện vai các nghề 

b. Chuẩn bị: Tranh minh hoa bài thơ 

c. Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cùng trẻ hát: Em thích làm.

- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát:

- Cô dẫn dắt trẻ vào hình ảnh em bé đang xúc cơm cho búp bê

+ Cô có gì đây? Em bé đang làm gì?

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài thơ, giới thiệu tên bài thơ và tác giả.

* Hoạt động 2: Nội dung

- Mời 1 trẻ đọc thơ

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô và trẻ đọc  kết hợp tranh minh họa.

Giảng nội dung bài thơ :  Bài thơ nói về rất nhiều nghề trong xã hội đấy và mỗi nghề đều mang lại những lợi ích riêng cho xã hội. Bạn nhỏ trong bài thơ đã được thử sức mình làm rất nhiều nghề khi đến lớp. Nhưng khi trở về nhà thì bé vẫn là “Cái cún” của mẹ.
- Cô giảng từ khó cho trẻ nghe.

+ Trích dẫn - Đàm thoại:

- Cô vừa đọc bài thơ gì? Bạn nhỏ đến lớp chơi những trò gì?

- Cô trích dẫn.

-> Cô GD trẻ: Yêu quý các nghề trong xã hội và nhắc trẻ khi chơi xong đồ chơi phải cất đúng nơi quy định…

* Hoạt động 3 : Củng cố

- TC : Bé nào giỏi nhất( Tổ chức các hình thức cho trẻ thi đua đọc thơ)

- TC : Ghép tranh

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- TC cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cô nhận xét, trao quà và chuyển hoạt đông
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi  ngoài trời:  

    Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.

                                  Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển  ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị.

- Địa điểm quan sát, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, nhạc, mẹt, rổ..…. 

c. Tiến hành:

- Ổn định, gây hứng thú: Tổ chức cho trẻ đi tham quan trải nghiệm 

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ ích lợi của cây xanh

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữu gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau….

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ

+ Chơi tự do: Cho trẻ ra chơi với các đồ chơi ngoài trời

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu và tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.

b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì?

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ, cô cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN 4 - CHỦ ĐỀ 4: NGHỀ NGHIỆP LỚP 4TA3

TUẦN 4: NGHỀ DỊCH VỤ

             Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12 đến 12/12/2025

	       Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ

Chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ
	Bật liên tục vào các ô
	Xếp tương ứng  1 - 1

	Nghề dịch vụ

	Chơi, hoạt động góc.
	- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp; Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây; Chơi với nước.



	Chơi  ngoài trời.


	- Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.

- Chơi tự do với ĐCNT
	- QS trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc

- TCVĐ: Bé khéo tay

- Chơi tự do 
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ:

Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự do.
	- Hoạt động thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.

- Chơi tự do trên sân trường.


	- Nhặt lá cây trên sân.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức buổi sáng.

	- Học vở: Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.


	- Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.


	- Rèn kỹ năng gấp quần áo.
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề nghiệp

+ Điểm danh
- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển chung kết hợp lời bài hát Cháu yêu cô chú công nhân

a. Yêu cầu
- Trẻ tập đúng động tác của bải tập kết hợp

- Trẻ kết hợp tay chân nhịp nhàng để tập các động tác

- Trẻ tích cực tham gia thể dục để rèn luyện cơ thể.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Các động tác của bài tập kết hợp

- Nhạc và lời bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”.

c. Tiến hành

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.: 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.:

* Hồi tĩnh: Trò chơi Gieo hạt

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình.Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi:Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt, nhà máy sản xuất bánh kẹo.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.

+ Chuẩn bị:
- Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt, chai nước ngọt, bánh kẹo,…

+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.

- Gợi ý để trẻ vẽ,tô màu dụng cụ nghề.
- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh, ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Chuẩn bị:Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành:
- Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá, chơi với nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.

- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây, chơi với nước...
 - Cô nhận xét góc chơi và đóng góc chơi.

3. Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
a. ăn bữa chính

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, chú ý trẻ béo phì.

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ 

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Vệ sinh, bình cờ, trả trẻ

* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:      Thơ : Bé làm bao nhiêu nghề

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ hiểu và cảm nhận về nội dung bài thơ, biết một số nghề bé thích, đọc thuộc bài thơ.

+ Kỹ năng:

- Đọc thơ diễn cảm, nhấn đúng chỗ, ghi nhớ, phát triển các giác quan....

+ Thái độ: 

- Thể hiện tình cảm của bé khi bé được thể hiện vai các nghề 

b. Chuẩn bị: Tranh minh hoa bài thơ 

c. Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cùng trẻ hát: Cháu yêu cô chú công nhân.

- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát:

+ Trong bài hát nói về ai? Cô chú công nhân làm nghề gì? Bố mẹ của con làm nghề gì?

- Cô giáo dục trẻ yêu quý tôn trọng nghề của bố mẹ, nghề của mọi người trong xã hội mọi người đều có quyền lựa chọn nghề mình yêu thích và yêu quý sản phẩm của các nghề.

- Cô dẫn dắt trẻ vào hình ảnh em bé dang xúc cơm cho búp bê

+ Cô có gì đây? Em bé đang làm gì?

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài thơ, giới thiệu tên bài thơ và tác giả.

* Hoạt động 2: Nội dung

- Cô và trẻ đọc thơ

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô và trẻ đọc  kết hợp tranh minh họa

- Cô giảng từ khó cho trẻ nghe.

+ Trích dẫn - Đàm thoại:

- Cô vừa đọc bài thơ gì? Bạn nhỏ đến lớp chơi những trò gì?

- Cô trích dẫn.

-> Cô GD trẻ: Yêu quý các nghề trog xã hội và nhắc trẻ khi chơi xong đồ chơi phải cất đúng nơi quy định…

* Hoạt động 3 : Củng cố

- TC : Bé nào giỏi nhất( Tổ chức các hình thức cho trẻ thi đua đọc thơ)

- TC : Ghép tranh

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- TC cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cô nhận xét, trao quà và chuyển hoạt đông
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi  ngoài trời:  Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.

                                  Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển  ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị.

- Địa điểm quan sát, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, nhạc, mẹt, rổ..…. 

c. Tiến hành:

- Ổn định, gây hứng thú: Tổ chức cho trẻ đi tham quan trải nghiệm 

- Xin chào mừng các bé đến với buổi tham quan trải nghiệm khu vườn của lớp 4 TA3 ngày hôm nay.

- Lịch trình đi hôm nay của chúng cùng lên thuyền và đến khu vườn trải nghiệm

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ: Cây xanh có rất nhiều lợi ích như: Cho ta bóng mát, giúp không khí trong lành hơn, Những lá cây vàng rụng xuống chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể sử dụng để làm ra nhiều dồ dùng, đồ chơi…vì vậy các con biết yêu quý, chăm sóc cây xanh. Vậy hôm nay chúng mình có muốn tự tay làm thật nhiều đồ chơi để chúng ta để vào góc bán hàng để bán hàng không? 

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữ gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau.

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ

+ Chơi tự do: Cho trẻ ra chơi với các đồ chơi ngoài trời

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Ôn kiến thức buổi sáng

* Yêu cầu: 

- Trẻ hiểu và cảm nhận về nội dung bài thơ, biết một số nghề bé thích, đọc thuộc bài thơ.

- Đọc thơ diễn cảm, ghi nhớ, phát triển các giác quan.

b. Chuẩn bị: Tranh minh hoa bài thơ 

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cùng trẻ hát: Cháu yêu cô chú công nhân.

- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát:

+ Trong bài hát nói về ai? Cô chú công nhân làm nghề gì? Bố mẹ của con làm nghề gì?

- Cô giáo dục trẻ yêu quý tôn trọng nghề của bố mẹ, nghề của mọi người trong xã hội mọi người đều có quyền lựa chọn nghề mình yêu thích và yêu quý sản phẩm của các nghề.

- Cô dẫn dắt trẻ vào hình ảnh em bé dang xúc cơm cho búp bê

+ Cô có gì đây? Em bé đang làm gì?

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài thơ, giới thiệu tên bài thơ và tác giả.

* Hoạt động 2: Nội dung

- Cô và trẻ đọc thơ

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô và trẻ đọc  kết hợp tranh minh họa

- Cô giảng từ khó cho trẻ nghe.

+ Trích dẫn - Đàm thoại:

- Cô vừa đọc bài thơ gì? Bạn nhỏ đến lớp chơi những trò gì?

- Cô trích dẫn.

-> Cô GD trẻ: Yêu quý các nghề trog xã hội và nhắc trẻ khi chơi xong đồ chơi phải cất đúng nơi quy định…

* Hoạt động 3 : Củng cố

- TC : Bé nào giỏi nhất( Tổ chức các hình thức cho trẻ thi đua đọc thơ)

- TC : Ghép tranh

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- TC cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cô nhận xét, trao quà và chuyển hoạt đông
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:        Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ

a. Mục đích - yêu cầu:

+ Kiến thức
- Trẻ vẽ đ​ược dụng cụ một số nghề nh​ư nghề cắt tóc, nghề đầu bếp.

- Trẻ biết cách cầm bút ngồi đúng tư thế .Biết cách sử dụng màu tô cho hợp lý.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ.

- Phát triển khả năng t​ư duy sáng tạo của trẻ.

+ Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn dụng cụ của các nghề.

b. Chuẩn bị
- 2 tranh đề tài: 1 bức tranh vẽ cái kéo, cái lược; 1 bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa.

- Giấy A4, bút chì, sáp màu

 c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Chào mừng các bạn cùng đến tham dự với chương trình “Bé khéo tay” ngày hôm nay với tựa đề: Vẽ dụng cụ các nghề.

- Đến tham dự với chư​ơng trình bé khéo tay ngày hôm nay có các bạn đến từ 2 đội: Đội số 1 và Đội số 2.

- Cô giáo sẽ là người đồng hành cùng các đội.

- Để tham gia tốt chư​ơng trình “Bé khéo tay” các bạn phải trải qua 4 phần sau:

         + Phần 1: Cảm thụ tranh.

         + Phần 2: Nêu ý t​ưởng.

         + Phần 3: Trổ tài.

         + Phần 4: Trưng bày sản phẩm.

* Hoạt động 2: Phần 1: Cảm thụ tranh
Mở đầu chư​ơng trình xin mời các bé cùng hát vang ca khúc: “Bác đưa thư vui tính”

- Các bạn vừa hát ca khúc nói về nghề gì?

Ngoài nghề đưa thư ra còn có nghề dịch vụ nào khác?

Nghề cắt tóc, nghề đầu bếp có những dụng cụ gì?

=> Cô chốt lại:

- Để đến với chư​ơng trình bé khéo tay đ​ược thành công sau đây xin mời các bé cùng quan sát lên trên xem ban tổ chức có gì nào?

+ Tranh 1: Vẽ cái kéo, cái lược
- Bức tranh vẽ cái gì đây?

- Bạn nào giỏi nhận xét xem b​ức tranh vẽ cái kéo, cái lược đư​ợc vẽ nh​ư thế nào?

- Cái kéo, cái lược đ​ược tô màu gì?

=> Cô chốt lại: Cái kéo, cái lược được vẽ bằng các nét thẳng, nét ngang, nét cong nối với nhau tạo thành cái kéo, cái lược được tô màu xanh và màu đỏ, màu hồng.

+ Tranh 2: Vẽ cái nồi, cái thìa.
- Các bạn cùng quan sát xem cô có bưức tranh vẽ gì nữa đây?

- Bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa đ​ược vẽ nh​ư thế nào?

- Cái nồi, cái thìa đ​ược tô màu gì?

- Bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa đ​ược vẽ ở đâu của giấy?

=> Cô chốt lại:

* Hoạt động 3: Phần 2: Nêu ý t​ưởng
- Vừa rồi các bạn vừa cảm thụ các bức tranh rồi bây giờ ban tổ chức mời các bạn hãy cùng nêu ý tưởng của mình nào?

- Hôm nay các bạn sẽ vẽ những dụng cụ  gì?

- Vẽ những dụng cụ đó bạn sẽ vẽ như​ thế nào?

- Đầu tiên bạn sẽ vẽ gì trư​ớc, sau đó bạn sẽ vẽ gì?

- Bạn tô màu gì cho bức tranh của mình?

=> Sau mỗi trẻ nêu ý t​ưởng cô chốt lại.

* Hoạt động 4: Phần 3: Bé trổ tài
- Vừa rồi ban tỏ chức thấy các bạn nêu ý tư​ởng của mình rất giỏi rồi để biết đ​ược giỏi hơn hay không sau đây xin mời các bạn cùng b​ước vào phần 3: “Trổ tài”.

- Trư​ớc khi vào phần 3 các bạn trả lời ban tổ chức muốn vẽ đẹp các bạn phải ngồi như​ thế nào, cầm bút bằng tay nào?

- Trẻ thực hiện cô bao quát chú ý động viên gợi ý để trẻ hoàn thành sản phẩm của mình (Cô quan sát gợi ý trẻ vẽ và tô màu)

* Hoạt động 5: Phần 4: Tr​ưng bày sản phẩm
- Đã hết thời gian rồi xin mời các bạn cùng mang sản phẩm của mình lên tr​ưng bày nào?

- Mời 2-3 trẻ nhận xét : Bạn thích bài nào? Vì sao bạn thích? Bạn vẽ đ​ược gì?

=> Cô nhận xét chung, động viên nh​ững bạn vẽ đẹp, khuyến khích những bạn vẽ chư​a đẹp lần sau cố gắng vẽ đẹp hơn.

+ Kết thúc: Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ.
  3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chơi với nước.

4. Chơi ngoài trời: - Quan sát trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc.
                                  - TCVĐ: Bé khéo tay

                                  - Chơi tự do

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết quan sát, trả lời câu hỏi.

- Trẻ nói được tên gọi, tác dụng  đồ dùng của nghề cắt tóc

b. Chuẩn bị: Một số đồ dùng nghề cắt tóc, địa điểm...

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú, quan sát.

- Cho trẻ hát bài Bác đưa thư vui tính

- TC về nội dung bài hát

-  Cho trẻ quan sát và trò chuyện về đò dùng nghề cắt tóc

+ Đây là nghề gì? cách sử dụng?  Làm bằng gì? .......

+ Uớc mơ của con sau này làm nghề gì?

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ: Nghề cắt tóc là 1 nghề dịch vụ dịch trong rất nhiều nghề dịch vụ trong xã hội, nghề cắt tóc là 1 nghề làm đẹp cho mọi người. Vậy ước mơ sau này có muốn làm trở thành cô, chú cắt tóc giỏi, ..... 

- Củng cố, nuôi dưỡng những ước mơ của trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Bé khéo tay

+ Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ

+ Cho trẻ tham gia chơi theo nhóm, cô bao quát lớp và chơi cùng trẻ.

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
* Hoạt động 3: Kết thúc.

- Cô nhận xét giờ hoạt động, cho trẻ vệ sinh tay chân rồi vào lớp.

5. Ăn bữa chính: 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
          Học vở: Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cầm bút, ngồi đúng tư thế.

- Trẻ biết thực hiện được các yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị:

- Vở, bút sáp màu.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Cho trẻ học vở Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề hướng trẻ vào bài.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện các nội dung trong vở.

- Cô chú ý bao quát giúp đỡ trẻ chưa thực hiện 

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
+ Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................. 
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. 

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 
2. Hoạt động học:       Bật liên tục vào các ô

a. Mục đích-yêu cầu: 

+ Kiến thức
 - Trẻ biết tên bài tập “ Bật liên tục vào các ô  ”

- Trẻ đúng kỹ thuật động tác thực hiện “ bật liên tục vào các

- Biết chơi trò chơi 

+Kĩ năng
- Rèn kỹ năng bật liên tục vào các ô.

- Thông qua hoạt động phát triển các cơ quan vận động cho trẻ, giúp phát triển các tố chất: nhanh nhẹn, khéo léo.

- Trẻ tập đúng nhịp với các động tác tay, chân, bụng, bật, với nhạc bài hát

+ Thái độ:

- Trẻ yêu thích tập thể dục, rèn tính kỷ luật, tinh thần tập thể.

-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có nề nếp khi hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập gọn gàng đảm bảo an toàn không có chướng ngại vật

Xắc xô, 2 vạch chuẩn bị.

- Mỗi trẻ 1 tấm bìa cat tông,  mũ xe máy, mũ ô tô , hộp quà, 3 bến xe đạp,  xe máy, xe ô tô.

-. Nhạc bài thể dục

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức – Giới thiệu bài

- trò chuyện với trẻ hướng trẻ vào bài

* Hoạt động 2. Nội dung
+ Khởi động

- Trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu: đi thường, lên dốc, xuống dốc, chạy nhanh, chạy chậm

- Về đội hình tập

+ Trọng động

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.: 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.:

* Hồi tĩnh: Trò chơi: Gieo hạt

- Cô giới thiệu tên vận động

* Vận động cơ bản: Bật liên tục qua các ô
- Để thực hiện tốt vận động các con hãy quan sát cô thực hiện trước nhé

+ Lần 1: Không phân tích động tác

- Cô đã thực hiện xong vận động rồi, bây giờ các con quan sát cô thực hiện lại vận động nhé

+ Lần 2: Cô làm và phân tích động tác bật

- Tư thế chuẩn bị cô đứng chụm chân trước vạch xuất phát. Hai tay chống hông mắt nhìn thẳng vào vòng, khi có hiệu lệnh bật hai đầu gối hơi khuỵu, dùng sức của chân nhún bật liên tục vào ô, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân. Khi bật đến hết vòng cuối cùng hai bàn chân cô chạm đất đồng thời từ mũi bàn chân rồi đến cả bàn chân, sau đó đi về cuối hàng đứng.

- Chú ý: Khi bật không được nghỉ, phải bật liên tục qua các  vòng và không chạm chân vào vòng.

- Cô thực hiện xong vận động rồi, cô mời các con thực hiện cùng cô nào

+ Lần 3: Cô và trẻ thực hiện

- Các con ơi cô con mình vừa được thực hiện vận động gì?

- Đúng rồi chúng mình vừa được thực hiện bài vận động cơ bản Bật liên tục qua các ô

- Nếu ở nhà các con không có vòng như thế này thì các con có thể nhờ ông bà, bố mẹ dùng phấn vẽ các vòng tròn nối tiếp dưới nền gach để cho các con thực hiện ở nhà nhé hoặc các con có thể nhảy vào các ô gach  ở dưới sân nhà mình nhé

+ Giáo dục
- Các con ạ để có một cơ thể khỏe mạnh thì ngoài việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng ra các con phải luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và phải thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhất là trông mùa dịch này nhé, giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi, cô chào các con.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại các con.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết.
  TCVĐ: Trời nắng trời mưa




  Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b.Chuẩn bị:
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             
- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi  trò chơi Mưa nhỏ mưa to.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng trời mưa”.

+ Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi theo hứng thú.

* Hoạt động 3: chơi tự do.

Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.
a. Yêu cầu: 

- Cho trẻ đọc thơ về chủ đề.

- Trẻ giải được các câu đố của cô.

- Giáo dục trẻ yêu quý, tôn trọng các nghề.

b. Chuẩn bị: Đồ dùng cho trẻ thực hiện

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: Làm nghề như bố, Thơ: Cô giáo của con,...

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả, nội dung bài thơ.

- Tổ chức cho trẻ thi đua theo tổ, cá nhân trẻ.

- Cô đọc các câu đố và gợi ý để trẻ giải câu đố

      Ai cầm cái chổi

      Chăm chỉ miệt mài

      Quet dọn hàng ngày

      Phố phường sạch đẹp

                                  ( Cô lao công)

                                    ………

 - Trẻ trả lời một số câu đố của cô

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các nghề.

- Trẻ chơi theo ý thích: Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ
+ Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................. 
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. 

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:         Dạy trẻ cách xếp tương ứng 1 -1
a. Mục đích – yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật

- Củng cố ôn màu sắc: màu đỏ, màu vàng.

+ Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng xếp tương ứng 1 – 1

 - Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Rèn kĩ năng đếm và khả năng sắp xếp cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng

+ Thái độ:
- Rèn ý thức tham gia hoạt động tập thể trong môn học toán.

- Biết giữ gìn đồ dùng , đồ chơi

b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô.

- Nhạc bài hát “ Trường hugs cháu đây là trường mầm non”

- Giaó án điện tử.

- Đồ dùng xếp tương ứng 1 – 1

- Hộp đựng quà có 1hộp bút màu, 1 quyển sách

*.Đồ dùng của trẻ.

- Rổ đựng đồ dùng, mỗi trẻ 3 chiếc bát con, 3 chiếc thìa, 3 chiếc đĩa, 3 chiếc  chén, mỗi trẻ 1 bảng con, trang phục gọn gàng, tranh nối, bút sáp

- Trang phục gọn gàngc. 

c. Cách tiến hành.

* Hoạt động 1 : Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ hát bài hát “ Trường cháu đây là trường mầm non”

- Trường cm học là trường gì vậy?

- Đến trường, đến lớp chúng mình thấy thế nào?

* HĐ2. Nội dung trọng tâm.
a. Ôn đếm trong phạm vi 1
-  Cô tặng lớp hộp quà.
- Cô có gì đây?

- Có mấy hộp bút màu ?

- Trong hộp còn có gì nữa đây?

- Có mấy quyển sách ?

b. Dạy trẻ cách xếp tương ứng 1 -1
- Cô đọc bài thơ “ Giờ ăn” cho trẻ nghe

- Đến giờ ăn các con cần có đồ dùng gì?

- Cô cũng tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng đấy, cô mời các con cùng lấy ở phía sau ra nào ?

- Trong rổ có gì vậy các con?

- Đến giờ ăn cơm các con cần có gì ?

- Các con hãy lấy những cái bát ra nào?

- Các con đã có bát, bây giờ để xúc được cơm các con hãy xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa để ăn cơm nào.

- Các con hãy xếp tương ứng 1 cái bát với 1 cái thìa , Thìa các con sẽ xếp trên bát nhé ?

Thìa x x x

Bát x x x

- Các con vừa xếp được gì?

- Các con xếp như thế nào?

Cô khái quát lại: Các con đã xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa . Như vậy chúng ta vừa xếp tương ứng 1 – 1 của hai nhóm đồ vật đấy

- Cô cho trẻ nhắc lại: xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa

- Khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào? (Gọi 2-3 trẻ).

- Ăn cơm xong chúng mình phải làm gì?

- Cô tặng chúng mình mỗi bạn những chiếc cốc và những cái đĩa đấy.

- Bây giờ các con hãy xếp những chiếc cốc ra nào?

- Dưới mỗi chiếc cốc các con hãy xếp một cái đĩa nào?

- Con vừa xếp được gì?

- Con xếp như thế nào?

=> các con vừa đặt dưới 1 cái cốc là 1 cái đĩa. Vậy là chúng mình vừa xếp tương ứng 1 – 1 đấy.

- Xếp tương ứng 1 – 1 là xếp mỗi đối tượng của nhóm này với 1 đối tượng của nhóm khác đặt ở phía trên

cô cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại nhiều lần

- Vậy khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?

*Hoạt động 3:: Trò chơi củng cố
* Trò chơi: Đội nào giỏi: 

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi
* Kết thúc: Cô mở nhạc : Cháu yêu cô chú công nhân cho trẻ hát và đi theo hàng cất đồ.  
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chơi với nước.

4. Chơi ngoài trời. Hoạt động thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.

                                Chơi tự do trên sân trường.

a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được thí nghiệm.

- Hiểu được vì sao quả trứng nổi trên mặt nước và quả trứng bị chìm xuống.

- Tạo cho trẻ hình tượng về các thí nghiệm khoa học xung quanh trẻ.

b.Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- 2 quả trứng, muối, cốc nước lọc, 2 chiếc cốc.

c. Tiến hành:

- Hoạt động 1: Thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.
- Cho nước lọc vào 2 ly: ly thứ 1 chỉ cho nước lọc, ly thứ 2 thêm muối và hòa tan vào nước lọc

- Thả 2 quả trứng và 2 ly nước.

- Cô hỏi trẻ hiện tượng gì xảy ra?

+ Trứng thả vào ly nước lọc sẽ chìm.

+ Trứng thả trong ly nước lọc hòa muối sẽ nổi.

Hỏi trẻ biết vì sao không?

- Cô giải thích cho trẻ: 

+ Trứng nổi trong ly nước lọc pha muối do mật độ phân tử của vỏ trứng thấp hơn mật độ phân tử trong nước muối, phân tử muối nâng đỡ làm cho trứng nổi. Mật độ phân từ trong vỏ trứng cao hơn mật độ phân tử nước nên trứng chìm.

- Cho trẻ làm thí nghiệm theo nhóm cùng cô.
- Kết thúc: Cô cho trẻ hát bài: Cháu yêu cô chú công nhân.

Hoạt động 2: Chơi tự do trên sân trường.

- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:    Rèn kỹ năng gấp quần áo
a. Yêu cầu
 Trẻ biết gấp quần áo giúp quần áo luôn gọn gàng và ngăn nắp.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay qua các kỹ năng vuốt, lộn, gấp vuông 
- Trẻ có ý thức giúp đỡ cô giáo, bố mẹ những việc vừa sức với mình.
b.  Chuẩn bị:  
+ Đồ dùng của cô: quần áo để cô và trẻ thực hành
+ Máy tính, loa, Bài hát: “Nhà mình rất vui”..
c. Tiến hành
- Cô và trẻ trò chuyện về thời tiết và cách ăn mặc phù hợp với thời tiết
+ Cô hướng dẫn trẻ gấp áo: Giới thiệu các phần của áo
- Bước 1: chúng mình sẽ lộn áo sang mặt phải.
- Bước 2: Trải áo ra, lấy tay vuốt áo cho thật phẳng.
- Bước 3: Nhẹ nhàng gấp từng tay áo vào trong thân áo.
Bước 4: Cầm 2 bên vai áo gấp xuống dưới làm sao cho phần vai áo trùng với gấu áo, cuối cùng gấp đôi thêm một lần nữa.
+ Cô hướng dẫn cách gấp quần: Cô giới thiệu các bộ phận của quần 
 - Bước 1: Cô lộn quần sang mặt phải.
- Bước 2: Trải dài quần sao cho quần thật thẳng, lấy tay vuốt phẳng 2 ống quần.
- Bước 3: Gấp 2 ống quần chồng lên nhau. Vuốt lại một lần nữa.
- Bước 4: Gấp đôi quần vuốt cho các mép phẳng, đẹp.
* Bé gấp quần áo: cô gợi ý, động viên trẻ thực hiện. (Cô mở nhạc nhẹ nhàng)
- Trẻ thực hiện xong cô nhận xét và động viên trẻ và cho trẻ mang quần áo cất vào trong tủ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:        NGHỀ DỊCH VỤ
a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Thợ may, cắt tóc, bác sĩ…
- Trẻ biết tên gọi, đồ dùng, trang phục, dụng cụ của các nghề, biết một số sản phẩm nghề đó.

+ Kỹ năng:  

- Rèn trí nhớ có chủ định và khả năng quan sát  cho trẻ.

- Cung cấp vốn từ cho trẻ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, ....

+ Thái độ:

- Trẻ chú ý lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô.

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường, lớp học. Trẻ lễ phép với cô giáo và yêu thương bạn bè.

b. Chuẩn bị:

-  Máy tính, hình ảnh về nghề thợ may, cắt tóc, bác sĩ

- Máy may, kéo, thước đo, phấn, bàn là, áo, váy, tranh ảnh, kéo cắt tóc, máy sấy tóc, lược, đồ dùng bác sĩ, áo bác sĩ….

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát kết hợp vận động theo bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

- TC về nội dung bài hát và giáo dục trẻ

- Hôm nay cô có rất nhiều điều bí mật dành cho chúng mình đấy! Để biết điều bí mật đấy là gì cô mời các bạn tạo thành 3 nhóm nào.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nghề dịch vụ

+ Nhóm 1: Thảo luận đồ dùng nghề thợ may

+ Nhóm 2: Thảo luận đồ dùng nghề bác sĩ

+ Nhóm 3: Thảo luận đồ dùng nghề cắt tóc

- Cô cho tạo thành 3 nhóm rồi cho trẻ lấy đồ dùng cho đội của mình rồi. Thời gian thảo luận về món quà bắt đầu.

- Thời gian thảo luận đã hết cô mời 3 đội cùng giới thiệu về món quà của mình.

- Cô mời nhóm 1 nói về món quà của nhóm mình.

- Món quà của đội con là gì? Cho trẻ đọc tên các đồ dùng? Sản phẩm của nghề may là gì?

 - Vừa rồi nhóm 1 đã được quan sát công việc của nghề may đấy. Bây giờ cô và các con cùng hướng lên màn hình nào?

- Cho trẻ xem tranh ảnh công việc của nghề thợ may

- Ước mơ của trẻ làm gì?

- Các con ạ nhờ bàn tay khéo léo cùng các dụng cụ như máy may, kim chỉ, kéo, thước, người thợ may đã tạo ra những sản phẩm quần áo, giầy, mũ, tất...để sử dụng trong cuộc sống hàng hàng ngày của chúng mình đấy. Chúng mình phải luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn cô chú công nhân. Các con phải luôn giữ gìn bộ quần áo của các con luôn sạch sẽ chúng mình nhớ chưa nào.

+ Tương tự cho nhóm 2,3 lên giới thiệu

+ Cô mở rộng các nghề dịch vụ khác có trong xã hội.

- Ước mơ sau này con làm gì? Giáo dục trẻ

* Hoạt động 3: Luyện tập củng cố

- Trò chơi: Bé thông minh

- Trò chơi 2: Bé nhanh tay nhanh mắt

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi

- Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét kết quả và động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời.  Nhặt lá cây trên sân
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

 Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt lá cây rụng trên sân.

- Biết chơi trò chơi cùng cô giáo và các bạn.

- Được chơi với các đồ chơi mà mình thích để phát triển các cơ trên cơ thể.

b. Chuẩn bị:
- Quang cảnh sân trường cho trẻ nhặt lá cây.

- Không gian để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Nhặt lá cây trên sân.

- Trước khi đi ra sân các con hãy xếp thành 2 hàng thật đẹp, khi ra sân các con nhớ phải đi theo hàng không được xô đẩy nhau và lắng nghe theo hiệu lệnh của cô các con đã nhớ chưa?

- Cô cho trẻ dạo quanh sân trường vừa đi vừa hát: đoàn tàu nhỏ xíu

- Con thấy sân trường có gì đây nhỉ?

- Lá cây có màu gì? 

- Vậy hôm nay cô cháu mình cùng nhặt những chiếc lá này để chơi xếp hình nhé.

- Cô cho trẻ nhặt lá để vào rổ.

- Cô cho trẻ xếp hình từ lá.

- Cô giúp đỡ trẻ khi trẻ gặp khó khăn.

- Vậy để sân trường luôn sạch đẹp thì các con phải làm gì?

- Các con phải biết giữ gìn vệ sinh không được vứt rác bừa bãi mà phải vứt rác vào đâu?

* Hoạt động 2:TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi theo hứng thú.

- Giáo dục trẻ chơi an toàn đoàn kết biết bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời

- Cô bao quát trẻ chơi.

* Kết thúc: Hết giờ chơi cô tập trung trẻ lại đếm sĩ số, nhận xét giờ chơi rồi cho trẻ xếp hàng vào lớp

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu và tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.

b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì?

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ, cô cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................-Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kế hoạch tuần 4 - Chủ đề: Nghề nghiệp - Lớp 4 TA4

                      Chủ đề nhánh tuần 4: Nghề dịch vụ
                    Thời gian thực hiện: Từ ngày: 08 /12 đến 12 /12/2025

	     Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ

Chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Bật liên tục vào các ô
	Nghề dịch vụ


	Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ
	Xếp tương ứng  1 - 1

	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

	Chơi, hoạt động góc.
	- Góc Phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp; Làm cô thợ may...

- Góc Xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt; Nhà máy sản xuất bánh kẹo. 

- Góc Nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc Học tập: Xem tranh ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây; Chơi với nước.

	Chơi  ngoài trời.


	- Hoạt động trải nghiệm:

Làm một số  đồ chơi từ lá cây.

- Chơi tự do 
	- QS trò  chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc

- TCVĐ: Bé khéo tay

- Chơi tự do 
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ:

Trời nắng trời mưa 

- Chơi tự do.
	- Hoạt động thí nghiệm: Quả chứng kỳ diệu

- Chơi tự do
	- Hoạt động lao động: Tưới hoa.                          -TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Rèn kỹ năng gấp quần áo
	Đọc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề


	- Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.


	Học vở: Giúp bé PTTCKN xã hội: Giúp đỡ mẹ; cả nhà đều làm việc
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề nghiệp

+ Điểm danh
- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: Tập các động tác của bài tập phát triển chung kết hợp lời bài hát Cháu yêu cô chú công nhân

a. Yêu cầu
- Trẻ tập đúng động tác của bải tập kết hợp

- Trẻ kết hợp tay chân nhịp nhàng để tập các động tác

- Trẻ tích cực tham gia thể dục để rèn luyện cơ thể.
b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Các động tác của bài tập kết hợp

- Nhạc và lời bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”.

c. Tiến hành

* Khởi động: Đi các kiểu đi vào đội hình 3 hàng ngang 

* Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.: 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.:

* Hồi tĩnh: Trò chơi Gieo hạt

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Bán hàng, chơi làm đầu bếp, làm cô thợ may.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết nội dung chơi và thể hiện được vai chơi của mình.Trẻ biết được những công việc đơn giản của đầu bếp, cô thợ may. 
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các vai chơi:Đầu bếp, bán hàng, làm cô thợ may.

+ Tiến hành:
- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, gợi ý các trò chơi, cách chơi, phân vai chơi, tổ chức các vai chơi.

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi. 

- Cô bao quát, gợi ý hướng dẫn trẻ chơi thể hiện các vai chơi cô bán hàng, khách mua hàng, đầu bếp, làm cô thợ may...
- Tham quan, nhận xét, thu dọn đồ chơi.

=> GD giới tính cho trẻ, bình đẳng giới. Các bạn nam, nữ đều có thể làm được tất cả các nghề trong xã hội.

b. Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt, nhà máy sản xuất bánh kẹo.

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây nhà máy và biết trang trí khuân viên thêm sinh động.

+ Chuẩn bị:
- Các khối, hình, hàng rào, cây cỏ, hoa, hột hạt, chai nước ngọt, bánh kẹo,…

+ Tiến hành:

- Trò chuyện, giới thiệu góc chơi, phân vai chơi và tổ chức các vai chơi.
- Trẻ về góc lấy đồ dùng tiến hành hoạt động.

- Trẻ biết bố trí nhà máy phù hợp. 

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết vẽ, tô màu đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Biết thực hiện theo một số qui định HĐ ở các góc (Cách vẽ thể hiện bức tranh, tô màu, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị: Bàn, giấy, bút sáp màu,.....

+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ về dụng cụ các nghề.

- Gợi ý để trẻ vẽ,tô màu dụng cụ nghề.
- Cho trẻ tiến hành hoạt động giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

d. Góc học tập: Xem tranh, ảnh, dán tranh, ảnh một số đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Yêu cầu: 
- Biết cách xem tranh, ảnh, biết dán tranh, ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
+ Chuẩn bị:Tranh, ảnh, keo khô, giấy A4.

+ Tiến hành:
- Trẻ xem tranh, ảnh gọi tên đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Hướng dẫn cách dán ảnh đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, dụng cụ nghề dịch vụ
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá, chơi với nước.
+ Yêu cầu: Biết khu vực góc thiên nhiên, biết cách chăm sóc cây, chơi với nước.
+ Chuẩn bị: Cây xanh, dẻ lau, nước, chai lọ...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ về góc chơi của mình.

- Trẻ tự lấy đồ dùng. 

- Gợi ý cách chăm sóc cây, lau lá cho cây, chơi với nước...
 - Cô nhận xét góc chơi và đóng góc chơi.

3. Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
a. ăn bữa chính

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, chú ý trẻ béo phì.

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ 

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Vệ sinh, bình cờ, trả trẻ

* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huyn
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học:      
                            Bật liên tục vào các ô

a. Mục đích-yêu cầu: 

+ Kiến thức
 - Trẻ biết tên bài tập “ Bật liên tục vào các ô  ”

- Trẻ đúng kỹ thuật động tác thực hiện “ bật liên tục vào các

- Biết chơi trò chơi 

+Kĩ năng
- Rèn kỹ năng bật liên tục vào các ô.

- Thông qua hoạt động phát triển các cơ quan vận động cho trẻ, giúp phát triển các tố chất: nhanh nhẹn, khéo léo.

- Trẻ tập đúng nhịp với các động tác tay, chân, bụng, bật, với nhạc bài hát

+ Thái độ:

- Trẻ yêu thích tập thể dục, rèn tính kỷ luật, tinh thần tập thể.

-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có nề nếp khi hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Sân tập gọn gàng đảm bảo an toàn không có chướng ngại vật

- Xắc xô, 2 vạch chuẩn bị.

- Nhạc bài thể dục

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức – Giới thiệu bài

- Trò chuyện với trẻ hướng trẻ vào bài

* Hoạt động 2. Nội dung
+ Khởi động

- Trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu: đi thường, lên dốc, xuống dốc, chạy nhanh, chạy chậm về đội hình 2 hàng ngang
+ Trọng động: BTPTC

Tập các động tác của bài tập phát triển chung theo lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác Tay Hai tay đưa lên cao ra phía trước “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bụng Hai tay giơ lên cao cúi người về trước, tay chạm ngón chân “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.: 

- Động tác Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục “ Chú công nhân...dệt may áo mới”.

- Động tác Bật: Bật nhảy tại chỗ “Cháu vui múa...cô chú công nhân”.:

* Vận động cơ bản: Bật liên tục vào các ô
- Cô giới thiệu tên vận động

- Cô mời 1 bạn khá lên thực hiện, cô và trẻ ở dưới cùng quan sát và nhận xét

+ Cô thực lại bài vận động

+ Lần 1: Không phân tích động tác

+ Lần 2: Cô làm và phân tích động tác bật

- Tư thế chuẩn bị cô đứng chụm chân trước vạch xuất phát. Hai tay chống hông mắt nhìn thẳng vào vòng, khi có hiệu lệnh bật hai đầu gối hơi khuỵu, dùng sức của chân nhún bật liên tục vào ô, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân. Khi bật đến hết vòng cuối cùng hai bàn chân cô chạm đất đồng thời từ mũi bàn chân rồi đến cả bàn chân, sau đó đi về cuối hàng đứng.

- Chú ý: Khi bật không được nghỉ, phải bật liên tục qua các  vòng và không chạm chân vào vòng.

- Cô thực hiện xong vận động rồi, cô mời các con thực hiện cùng cô nhé.

+Trẻ thực hiện:

Cô cho lần lượt trẻ lên thực hiện (2- 3 lần).

- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.

-  Cô hỏi lại trẻ: vừa được thực hiện vận động gì?

- Cô cho 2 đội thi đua

- Động viên và khích lệ trẻ cố gắng

+ Giáo dục: Thường xuyên luyện tập thể dục để nâng cao sức khoẻ, phòng chống 1 số bệnh dịch trong mùa đông.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: 

- Cô cho trẻ làm động tác chim bay đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân

+ Kết thúc: Cô nhận xét giờ học và tuyên dương những trẻ đã có nhiều  cố gắng, thực hiện tốt trong bài học. 
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc phân vai: Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi  ngoài trời: 

                              -  Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.

                              -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của lá cây, tạo ra được sản phẩm.                                           

- Phát triển kỹ năng quan sát, phát triển óc sáng tạo, phối hợp của đôi bàn tay, mắt để thực hiện, phát triển  ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  

- Chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh…

b. Chuẩn bị.

- Địa điểm hoạt động, trang phục gọn gàng phù hợp.  

- Các loại lá cây, dây buộc, tăm, hồ dán, kéo, nhạc, mẹt, rổ..…. 

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Hoạt động trải nghiệm: Làm một số đồ chơi từ lá cây.
- Ổn định, gây hứng thú: Tổ chức cho trẻ đi tham quan trải nghiệm 

- Xin chào mừng các bé đến với buổi tham quan trải nghiệm khu vườn của lớp 4 TA4 ngày hôm nay.

- Lịch trình đi hôm nay của chúng cùng lên xe buýp và đến khu vườn trải nghiệm

* Cho trẻ khám phá khu vườn trải nghiệm:

- Cho trẻ quan sát các loại lá cây: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, ….

- Giáo dục trẻ: Cây xanh có rất nhiều lợi ích như: Cho ta bóng mát, giúp không khí trong lành hơn, Những lá cây vàng rụng xuống chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể sử dụng để làm ra nhiều dồ dùng, đồ chơi…vì vậy các con biết yêu quý, chăm sóc cây xanh. Vậy hôm nay chúng mình có muốn tự tay làm thật nhiều đồ chơi để chúng ta để vào góc bán hàng để bán hàng không? 

- Hỏi ý tưởng của trẻ làm gì với lá cây.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về cùng nhau thảo luận và chơi.

- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, biết giữu gìn sản phẩm, không tranh giành đồ dùng của nhau….

- Trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Nhận xét: Cô hỏi trẻ con làm được gì và làm như thế nào…

- Cô khen và động viên trẻ

+ Hoạt động 2: 

- Chơi tự do: Cho trẻ ra chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Cô quan sát đảm bảo trẻ chơi an toàn.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn kỹ năng gấp quần áo
a. Yêu cầu
 Trẻ biết gấp quần áo giúp quần áo luôn gọn gàng và ngăn nắp.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay qua các kỹ năng vuốt, lộn, gấp vuông 
- Trẻ có ý thức giúp đỡ cô giáo, bố mẹ những việc vừa sức với mình.
b.  Chuẩn bị:  
+ Đồ dùng của cô: quần áo để cô và trẻ thực hành
+ Máy tính, loa, Bài hát: “Nhà mình rất vui”..
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ trò chuyện về thời tiết và cách ăn mặc phù hợp với thời tiết
+ Cô hướng dẫn trẻ gấp áo: Giới thiệu các phần của áo
- Bước 1: chúng mình sẽ lộn áo sang mặt phải.
- Bước 2: Trải áo ra, lấy tay vuốt áo cho thật phẳng.
- Bước 3: Nhẹ nhàng gấp từng tay áo vào trong thân áo.
Bước 4: Cầm 2 bên vai áo gấp xuống dưới làm sao cho phần vai áo trùng với gấu áo, cuối cùng gấp đôi thêm một lần nữa.
+ Cô hướng dẫn cách gấp quần: Cô giới thiệu các bộ phận của quần 
 - Bước 1: Cô lộn quần sang mặt phải.
- Bước 2: Trải dài quần sao cho quần thật thẳng, lấy tay vuốt phẳng 2 ống quần.
- Bước 3: Gấp 2 ống quần chồng lên nhau. Vuốt lại một lần nữa.
- Bước 4: Gấp đôi quần vuốt cho các mép phẳng, đẹp.
* Bé gấp quần áo: cô gợi ý, động viên trẻ thực hiện. (Cô mở nhạc nhẹ nhàng)
- Trẻ thực hiện xong cô nhận xét và động viên trẻ và cho trẻ mang quần áo cất vào trong tủ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:       

                              Nghề dịch vụ
a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Thợ may, cắt tóc, bác sĩ…
- Trẻ biết tên gọi, đồ dùng, trang phục, dụng cụ của các nghề, biết một số sản phẩm nghề đó.

+ Kỹ năng:  

- Rèn trí nhớ có chủ định và khả năng quan sát  cho trẻ.

- Cung cấp vốn từ cho trẻ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, ....

+ Thái độ:

- Trẻ chú ý lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô.

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường, lớp học. Trẻ lễ phép với cô giáo và yêu thương bạn bè.

b. Chuẩn bị:

-  Máy tính, hình ảnh về nghề thợ may, cắt tóc, bác sĩ

- Máy may, kéo, thước đo, phấn, bàn là, áo, váy, tranh ảnh, kéo cắt tóc, máy sấy tóc, lược, đồ dùng bác sĩ, áo bác sĩ….

c.  Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát kết hợp vận động theo bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

- TC về nội dung bài hát và giáo dục trẻ

- Hôm nay cô có rất nhiều điều bí mật dành cho chúng mình đấy! Để biết điều bí mật đấy là gì cô mời các bạn về  nhóm của mình nhé. 

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nghề dịch vụ

+ Nhóm 1: Thảo luận đồ dùng nghề thợ may

+ Nhóm 2: Thảo luận đồ dùng nghề bác sĩ

+ Nhóm 3: Thảo luận đồ dùng nghề cắt tóc

- Cô cho trẻ tạo thành 3 nhóm rồi cho trẻ lấy đồ dùng cho đội của mình rồi. Thời gian thảo luận về món quà bắt đầu.

- Thời gian thảo luận đã hết cô mời 3 đội cùng giới thiệu về món quà của mình.

- Cô mời nhóm 1 nói về món quà của nhóm mình.

- Món quà của đội con là gì? Cho trẻ đọc tên các đồ dùng? Sản phẩm của nghề may là gì?

 - Vừa rồi nhóm 1 đã được quan sát công việc của nghề may đấy. Bây giờ cô và các con cùng hướng lên màn hình nào?

- Cho trẻ xem tranh ảnh công việc của nghề thợ may

- Ước mơ của trẻ làm gì?

- Các con ạ nhờ bàn tay khéo léo cùng các dụng cụ như máy may, kim chỉ, kéo, thước, người thợ may đã tạo ra những sản phẩm quần áo, giầy, mũ, tất...để sử dụng trong cuộc sống hàng hàng ngày của chúng mình đấy. Chúng mình phải luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn cô chú công nhân. Các con phải luôn giữ gìn bộ quần áo của các con luôn sạch sẽ chúng mình nhớ chưa nào.

+ Tương tự cho nhóm 2,3 lên giới thiệu

+ Cô mở rộng các nghề dịch vụ khác có trong xã hội.

- Ước mơ sau này con làm gì? Giáo dục trẻ

* Hoạt động 3: Luyện tập củng cố

- Trò chơi1: Bé thông minh

- Trò chơi 2: Bé nhanh tay nhanh mắt

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi

- Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét kết quả và động viên khuyến khích trẻ chơi.

 + Kết thúc: Cô nhận xét giờ học, động viên và tuyên dương trẻ.

 3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời:

                               - Quan sát trò chuyện một số đồ dùng của nghề cắt tóc
                                - TCVĐ: Bé khéo tay

                        - Chơi tự do

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết quan sát, trả lời câu hỏi.

- Trẻ nói được tên gọi, tác dụng  đồ dùng của nghề cắt tóc

b. Chuẩn bị: Một số đồ dùng nghề cắt tóc, địa điểm...

c. Tiến hành:

* Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài Bác đưa thư vui tính

- TC về nội dung bài hát

* Hoạt động 1: Cho trẻ quan sát và trò chuyện về đò dùng nghề cắt tóc

+ Đây là nghề gì? cách sử dụng?  Làm bằng gì? .......

+ Uớc mơ của con sau này làm nghề gì?

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ: Nghề cắt tóc là 1 nghề dịch vụ dịch trong rất nhiều nghề dịch vụ trong xã hội, nghề cắt tóc là 1 nghề làm đẹp cho mọi người. Vậy ước mơ sau này có muốn làm trở thành cô, chú cắt tóc giỏi, ..... 

- Củng cố, nuôi dưỡng những ước mơ của trẻ.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Bé khéo tay

+ Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ

+ Cho trẻ tham gia chơi theo nhóm, cô bao quát lớp và chơi cùng trẻ.

* Hoạt động 3:  Chơi tự do: 

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Cô quan sát giáo dục trẻ chơi đoàn kết, an toàn

- Kết thúc: Cô nhận xét giờ hoạt động, cho trẻ vệ sinh tay chân rồi vào lớp.

5. Ăn bữa chính: 

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Đọc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, biết đọc thơ cùng cô.

b. Chuẩn bị:
- Nội dung bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 
- Hình ảnh minh họa cho bài thơ 

c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài “ Chái yêu cô chú công nhân’’

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nội dung bài hát hướng trẻ tới bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 1 diễn cảm bài thơ

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ và tên tác giả

- Giảng giải nội dung trong bài thơ

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức

- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài thơ

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................. 
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. 

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 
2. Hoạt động học:      

                              Vẽ một số dụng cụ nghề dịch vụ

a. Mục đích - yêu cầu:

+ Kiến thức
- Trẻ vẽ đ​ược dụng cụ một số nghề nh​ư nghề cắt tóc, nghề đầu bếp.

- Trẻ biết cách cầm bút ngồi đúng tư thế .Biết cách sử dụng màu tô cho hợp lý.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ.

- Phát triển khả năng t​ư duy sáng tạo của trẻ.

+ Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn dụng cụ của các nghề.

b. Chuẩn bị
- 2 tranh đề tài: 1 bức tranh vẽ cái kéo, cái lược; 1 bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa.

- Giấy A4, bút chì, sáp màu

 c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Chào mừng các bạn cùng đến tham dự với chương trình “Bé khéo tay” ngày hôm nay với tựa đề: Vẽ dụng cụ các nghề.

- Đến tham dự với chư​ơng trình bé khéo tay ngày hôm nay có các bạn đến từ 2 đội: Đội số 1 và Đội số 2.

- Cô giáo sẽ là người đồng hành cùng các đội.

- Để tham gia tốt chư​ơng trình “Bé khéo tay” các bạn phải trải qua 4 phần sau:

         + Phần 1: Cảm thụ tranh.

         + Phần 2: Nêu ý t​ưởng.

         + Phần 3: Trổ tài.

         + Phần 4: Trưng bày sản phẩm.

* Hoạt động 2: Phần 1: Cảm thụ tranh
Mở đầu chư​ơng trình xin mời các bé cùng hát vang ca khúc: “Bác đưa thư vui tính”

- Các bạn vừa hát ca khúc nói về nghề gì?

Ngoài nghề đưa thư ra còn có nghề dịch vụ nào khác?

Nghề cắt tóc, nghề đầu bếp có những dụng cụ gì?

=> Cô chốt lại:

- Để đến với chư​ơng trình bé khéo tay đ​ược thành công sau đây xin mời các bé cùng quan sát lên trên xem ban tổ chức có gì nào?

+ Tranh 1: Vẽ cái kéo, cái lược
- Bức tranh vẽ cái gì đây?

- Bạn nào giỏi nhận xét xem b​ức tranh vẽ cái kéo, cái lược đư​ợc vẽ nh​ư thế nào?

- Cái kéo, cái lược đ​ược tô màu gì?

=> Cô chốt lại: Cái kéo, cái lược được vẽ bằng các nét thẳng, nét ngang, nét cong nối với nhau tạo thành cái kéo, cái lược được tô màu xanh và màu đỏ, màu hồng.

+ Tranh 2: Vẽ cái nồi, cái thìa.
- Các bạn cùng quan sát xem cô có bưức tranh vẽ gì nữa đây?

- Bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa đ​ược vẽ nh​ư thế nào?

- Cái nồi, cái thìa đ​ược tô màu gì?

- Bức tranh vẽ cái nồi, cái thìa đ​ược vẽ ở đâu của giấy?

=> Cô chốt lại:

* Hoạt động 3: Phần 2: Nêu ý t​ưởng
- Vừa rồi các bạn vừa cảm thụ các bức tranh rồi bây giờ ban tổ chức mời các bạn hãy cùng nêu ý tưởng của mình nào?

- Hôm nay các bạn sẽ vẽ những dụng cụ  gì?

- Vẽ những dụng cụ đó bạn sẽ vẽ như​ thế nào?

- Đầu tiên bạn sẽ vẽ gì trư​ớc, sau đó bạn sẽ vẽ gì?

- Bạn tô màu gì cho bức tranh của mình?

=> Sau mỗi trẻ nêu ý t​ưởng cô chốt lại.

* Hoạt động 4: Phần 3: Bé trổ tài
- Vừa rồi ban tỏ chức thấy các bạn nêu ý tư​ởng của mình rất giỏi rồi để biết đ​ược giỏi hơn hay không sau đây xin mời các bạn cùng b​ước vào phần 3: “Trổ tài”.

- Trư​ớc khi vào phần 3 các bạn trả lời ban tổ chức muốn vẽ đẹp các bạn phải ngồi như​ thế nào, cầm bút bằng tay nào?

- Trẻ thực hiện cô bao quát chú ý động viên gợi ý để trẻ hoàn thành sản phẩm của mình (Cô quan sát gợi ý trẻ vẽ và tô màu)

* Hoạt động 5: Phần 4: Tr​ưng bày sản phẩm
- Đã hết thời gian rồi xin mời các bạn cùng mang sản phẩm của mình lên tr​ưng bày nào?

- Mời 2-3 trẻ nhận xét : Bạn thích bài nào? Vì sao bạn thích? Bạn vẽ đ​ược gì?

=> Cô nhận xét chung, động viên nh​ững bạn vẽ đẹp, khuyến khích những bạn vẽ chư​a đẹp lần sau cố gắng vẽ đẹp hơn.

+ Kết thúc: Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Nhà máy sản xuất bánh kẹo.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Trò chuyện về thời tiết.
-  TCVĐ: Trời nắng trời mưa




-  Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b.Chuẩn bị:
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             
- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi  trò chơi Mưa nhỏ mưa to.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng trời mưa”.

+ Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi theo hứng thú.

* Hoạt động 3: chơi tự do.

Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy trẻ đọc thơ, câu đố về nghề dịch vụ.
a. Yêu cầu: 

- Cho trẻ đọc thơ về chủ đề.

- Trẻ giải được các câu đố của cô.

- Giáo dục trẻ yêu quý, tôn trọng các nghề.

b. Chuẩn bị: Đồ dùng cho trẻ thực hiện

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: Làm nghề như bố, Thơ: Cô giáo của con,...

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả, nội dung bài thơ.

- Tổ chức cho trẻ thi đua theo tổ, cá nhân trẻ.

- Cô đọc các câu đố và gợi ý để trẻ giải câu đố

      Ai cầm cái chổi

      Chăm chỉ miệt mài

      Quet dọn hàng ngày

      Phố phường sạch đẹp

                                  ( Cô lao công)

                                    ………

 - Trẻ trả lời một số câu đố của cô

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các nghề.

- Trẻ chơi theo ý thích: Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ
+ Hoạt động 2: Chơi tự chọn, chơi ở các góc.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................. 
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. 

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:       

                             Xếp tương ứng 1 -1
a. Mục đích – yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật

- Củng cố ôn màu sắc: màu đỏ, màu vàng.

+ Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng xếp tương ứng 1 – 1

 - Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Rèn kĩ năng đếm và khả năng sắp xếp cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng

+ Thái độ:
- Rèn ý thức tham gia hoạt động tập thể trong môn học toán.

- Biết giữ gìn đồ dùng , đồ chơi

b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô.

- Nhạc bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non”

- Giaó án điện tử.

- Đồ dùng xếp tương ứng 1 – 1

- Hộp đựng quà có 1hộp bút màu, 1 quyển sách

*.Đồ dùng của trẻ.

- Rổ đựng đồ dùng, mỗi trẻ 3 chiếc bát con, 3 chiếc thìa, 3 chiếc đĩa, 3 chiếc  chén, mỗi trẻ 1 bảng con, trang phục gọn gàng, tranh nối, bút sáp

- Trang phục gọn gàngc. 

c.  Tiến hành.

* Hoạt động 1 : Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ đọc bài thơ : Cô giáo của con

- Trò chuyện về nội dung bài thơ

- Giáo dục trẻ biết kính trọng, lễ phép và yêu quý các cô giáo. 

* Hoạt động2:. Nội dung trọng tâm.
a. Ôn đếm trong phạm vi 1
-  Cô tặng lớp hộp quà.
- Cô có gì đây?

- Có mấy hộp bút màu ?

- Trong hộp còn có gì nữa đây?

- Có mấy quyển sách ?

b.  Xếp tương ứng 1 -1
- Cô đọc bài thơ “ Giờ ăn” cho trẻ nghe

- Đến giờ ăn các con cần có đồ dùng gì?

- Cô cũng tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng đấy, cô mời các con cùng lấy ở phía sau ra nào ?

- Trong rổ có gì vậy các con?

- Đến giờ ăn cơm các con cần có gì ?

- Các con hãy lấy những cái bát ra nào?

- Các con đã có bát, bây giờ để xúc được cơm các con hãy xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa để ăn cơm nào.

- Các con hãy xếp tương ứng 1 cái bát với 1 cái thìa , Thìa các con sẽ xếp trên bát nhé ??

Thìa x x x

Bát x x x

- Các con vừa xếp được gì?

- Các con xếp như thế nào?

Cô khái quát lại: Các con đã xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa . Như vậy chúng ta vừa xếp tương ứng 1 – 1 của hai nhóm đồ vật đấy

- Cô cho trẻ nhắc lại: xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa

- Khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?

(Gọi 2-3 trẻ).

- Ăn cơm xong chúng mình phải làm gì?

- Cô tặng chúng mình mỗi bạn những chiếc cốc và những cái đĩa đấy.

- Bây giờ các con hãy xếp những chiếc cốc ra nào?

- Dưới mỗi chiếc cốc các con hãy xếp một cái đĩa nào?

- Con vừa xếp được gì?

- Con xếp như thế nào?

=> các con vừa đặt dưới 1 cái cốc là 1 cái đĩa. Vậy là chúng mình vừa xếp tương ứng 1 – 1 đấy.

- Xếp tương ứng 1 – 1 là xếp mỗi đối tượng của nhóm này với 1 đối tượng của nhóm khác đặt ở phía trên

cô cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại nhiều lần

- Vậy khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?

*Hoạt động 3:: Trò chơi củng cố
* Trò chơi: Đội nào giỏi: 

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi
* Kết thúc: Cô mở nhạc : Cháu yêu cô chú công nhân cho trẻ hát và đi theo hàng cất đồ.  
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Làm cô thợ may.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

4. Chơi ngoài trời. 

                                - Hoạt động thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.

                                - Chơi tự do trên sân trường.

a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được thí nghiệm.

- Hiểu được vì sao quả trứng nổi trên mặt nước và quả trứng bị chìm xuống.

- Tạo cho trẻ hình tượng về các thí nghiệm khoa học xung quanh trẻ.

b.Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- 2 quả trứng, muối, cốc nước lọc, 2 chiếc cốc.

c. Tiến hành:

- Hoạt động 1: Thí nghiệm: Qủa trứng kỳ diệu.
- Cho nước lọc vào 2 ly: ly thứ 1 chỉ cho nước lọc, ly thứ 2 thêm muối và hòa tan vào nước lọc

- Thả 2 quả trứng và 2 ly nước.

- Cô hỏi trẻ hiện tượng gì xảy ra?

+ Trứng thả vào ly nước lọc sẽ chìm.

+ Trứng thả trong ly nước lọc hòa muối sẽ nổi.

Hỏi trẻ biết vì sao không?

- Cô giải thích cho trẻ: 

+ Trứng nổi trong ly nước lọc pha muối do mật độ phân tử của vỏ trứng thấp hơn mật độ phân tử trong nước muối, phân tử muối nâng đỡ làm cho trứng nổi. Mật độ phân từ trong vỏ trứng cao hơn mật độ phân tử nước nên trứng chìm.

- Cho trẻ làm thí nghiệm theo nhóm cùng cô.
- Kết thúc: Cô cho trẻ hát bài: Cháu yêu cô chú công nhân.

Hoạt động 2: Chơi tự do trên sân trường.

- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
    Học vở: Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cầm bút, ngồi đúng tư thế.

- Trẻ biết thực hiện được các yêu cầu trong vở.

b. Chuẩn bị:

- Vở, bút sáp màu.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Cho trẻ học vở Giúp bé PTTCKN Xã hội: Giúp đỡ mẹ, cả nhà đều làm việc.

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề hướng trẻ vào bài.

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện các nội dung trong vở.

- Cô chú ý bao quát giúp đỡ trẻ chưa thực hiện 

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
+ Hoạt động 2: Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và cất gọn gàng, cho trẻ về các góc chơi

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:        

                              Thơ : Bé làm bao nhiêu nghề

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ hiểu và cảm nhận về nội dung bài thơ, biết một số nghề bé thích, đọc thuộc bài thơ.

+ Kỹ năng:

- Đọc thơ diễn cảm, nhấn đúng chỗ, ghi nhớ, phát triển các giác quan....

+ Thái độ: 

- Thể hiện tình cảm của bé khi bé được thể hiện vai các nghề 

b. Chuẩn bị: Tranh minh hoa bài thơ 

c.  Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Ôn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cùng trẻ hát: Cháu yêu cô chú công nhân.

- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát:

+ Trong bài hát nói về ai? Cô chú công nhân làm nghề gì? Bố mẹ của con làm nghề gì?

- Cô giáo dục trẻ yêu quý tôn trọng nghề của bố mẹ, nghề của mọi người trong xã hội mọi người đều có quyền lựa chọn nghề mình yêu thích và yêu quý sản phẩm của các nghề.

- Cô dẫn dắt trẻ vào hình ảnh em bé dang xúc cơm cho búp bê

+ Cô có gì đây? Em bé đang làm gì?

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài thơ, giới thiệu tên bài thơ và tác giả.

* Hoạt động 2: Nội dung : Đọc thơ : Bé làm bao nhiêu nghề

- Cô và trẻ đọc thơ

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô và trẻ đọc  kết hợp tranh minh họa

- Cô giảng từ khó cho trẻ nghe.

+ Trích dẫn - Đàm thoại:

- Cô vừa đọc bài thơ gì? Bạn nhỏ đến lớp chơi những trò gì?

- Cô trích dẫn.

-> Cô GD trẻ: Yêu quý các nghề trog xã hội và nhắc trẻ khi chơi xong đồ chơi phải cất đúng nơi quy định…

* Hoạt động 3 : Củng cố

- TC : Bé nào giỏi nhất( Tổ chức các hình thức cho trẻ thi đua đọc thơ)

- TC : Ghép tranh

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- TC cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cô nhận xét, trao quà và chuyển hoạt đông
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

- Góc phân vai: Bán hàng; Chơi làm đầu bếp.

- Góc xây dựng: Xây nhà máy sản xuất nước ngọt.

- Góc Nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh đồ dùng, dụng cụ của nghề dịch vụ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Lau lá cây.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Hoạt động lao động: Tưới hoa.

                               - TCVĐ: Kéo co

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời  và thực hành chăm sóc cây.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn 

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm hoạt động: Vườn hoa của lớp. Bộ dụng cụ chăm sóc cây

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Tưới hoa.

* Cho trẻ quan sát vườn hoa, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong bồn hoa: 

- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén...

- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới hoa: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên các khóm hoa, nhổ cỏ cho hoa có ánh sáng...

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc hoa.

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc hoa.

- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh đôi tay.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Kéo co

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ nghe:

+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội chơi. Mỗi đội chơi sẽ có số lượng bạn nam và bạn nữ bằng nhau .Dây kéo co là một sợi dây thừng dài và chắc, ở chính giữa sợi dây sẽ buộc một dải màu đỏ trùng với vạch phân cách giữa hai đội. Khi chơi, mỗi đội sẽ nắm vào đầu của dây thừng và dùng sức mạnh tập thể để kéo sợi dây về phía mình càng nhiều càng tốt. Mục đích là đưa dây đi một khoảng cách nhất định theo một hướng. Đồng thời chống lại lực kéo của đội đối phương. 
+ Luật chơi: Đội thắng cuộc là đội kéo được phần dây vải màu đỏ về phía mình, qua vạch ngăn cách.
* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời

- Cô bao quát trẻ chơi.

* Kết thúc:Hết giờ chơi cô tập trung trẻ lại đếm sĩ số, nhận xét giờ chơi rồi cho trẻ xếp hàng vào lớp

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu và tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.

b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì?

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ, cô cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................-Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
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